
TỔNG MỨC NGUỒN VỐN XHH NGUỒN VỐN NSNN NGUỒN VỐN KHÁC

404 446.055.685 129.429.623 316.535.812 90.250

A CÔNG VIÊN VƯỜN HOA 343 5.227,5 353.922.461 42.575.423 311.256.788 90.250

1
Các dự án Công viên vườn hoa chiến 

lược
101 3.450,4 94.742.663 8.439.863 86.302.800 27 tỷ/ha

2
Dự án công viên vườn hoa ưu tiên đầu 

tư đến 2030 cấp thành phố
37 1.264,3 34.135.560 34.135.560 27 tỷ/ha

3
Dự án công viên vườn hoa ưu tiên đầu 

tư đến 2030 phường xã đề xuất
205 512,9 225.044.238 0 224.953.988 90.250

do xã đề xuất/ các xã 

không đề xuất thì 

dùng định mức như 

trên

B CÔNG VIÊN CHUYÊN ĐỀ 31 2.137,7 87.645.500 86.854.200 791.300 0

1 Dự án công viên chuyên đề 25 2.137,5 87.645.500 86.854.200 791.300 41 tỷ/ha

2 Dự án công viên chuyên đề xã đề xuất 6 0,17 0 0 0 4.590

do xã đề xuất/ các xã 

không đề xuất thì 

dùng định mức như 

trên

C DỰ ÁN CÔNG VIÊN CẢI TẠO 30 100,9 4.487.724 0 4.487.724 0 27 tỷ/ha

PHỤ LỤC 06: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN 

BẢNG 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2030

SỐ LƯỢNGSTT GHI CHÚ

TỔNG

Vốn XHH : vốn kêu gọi đầu tư, nhà nước và nhân dân cùng làm, …

Vốn NSNN: phường, xã, tp

Vốn khác: như oda, vồn tài trợ nước ngoài,  liên quan đến các dự án hạ tầng khác

VỐN ĐẦU TƯ ( TRIỆU ĐỒNG)
DIỆN TÍCH (HA)DANH MỤC



Kinh phí đầu tư 

Giai đoạn đến năm 

2030

Giai đoạn đến sau 

năm 2030

Hiện 

hữu

Giai đoạn đến năm 

2030

Xây mới 14 công viên vườn 

hoa theo Kế hoạch số 332/KH-

UBND ngày 31/12/2021 và 

Quyết định số 330/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2025 của UBND 

Thành phố

Giai đoạn đến sau năm 

2030
(triệu đồng) Vốn XHH Vốn NSNN Vốn khác

Tổng 163

A CÔNG VIÊN VƯỜN HOA 101 3.450,39 94.742.663 8.439.863 86.302.800

1 Công viên phía Đông sông Nhuệ phường Đông Ngạc

Ô quy hoạch ký hiệu E1 

trong đồ án quy hoạch phân 

khu đô thị H2-1

19,6 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 529.200

2 Công viên khu vực ao cá Bác Hồ phường Vĩnh Tuy 3,4 91.800 Có nhà đầu tư, chưa triển khai

3 Công viên khoa học công nghệ cao phường Đông Ngạc

Các ô quy hoạch ký hiệu GS2-

3 và GS2-6 trong đồ án quy 

haochj phân khu đô thị GS

40,4 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư

4 Khu công viên, cây xanh, hồ nước 3 xã Hoài Đức 114,1 3.080.700

5 Công viên cây xanh 1 phường Xuân Phương 20,2 545.400

6 Công viên cây xanh 2 phường Tây Mỗ 19,7 531.900

7 Công viên cây xanh 3 phường Xuân Phương 16,4 442.800

8
Khu Công viên văn hoá - vui chơi giải trí, 

thể thao Hà Đông
phường Kiến Hưng 92,5 2.497.500

9 Công viên KĐT Tây Nam Hà Nội phường Yên Hòa 112,4

dự án được phê duyệt QHCT năm 2008 theo QĐ số 

1103/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của UBND quận Cấu 

Giấy), điều chinhr QHCT lần 1 theo QĐ 5279/QD-

UBND ngày 4/12/20212, điều chỉnh QHCT lần 2 năm 

2023 theo QĐ số 812/QD-UBND ngày 29/5/2023.

3.034.800

Dự án đến nay vẫn chưa được tiếp tục 

triển khai do còn vướng mắc trong điều 

chỉnh chủ trương đầu tư

Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, 

báo cáo UBND Thành phố theo chỉ đạo 

tại Thông báo số 764/TB-VP ngày 

27/11/2025 

10 Công viên sinh thái Vĩnh Hưng phường Vĩnh Hưng 11,9 321.300

11 Công viên C6 phường Vĩnh Hưng

Ô quy hoạch ký hiệu 

F4/CXKV1  trong đồ án quy 

haochj phân khu đô thị H2-4

11,1 299.700

12 Công viên C9 phường Hoàng Mai

Ô quy hoạch ký hiệu 

D1/CXKV1 trong đồ án quy 

haochj phân khu đô thị H2- 4

13 351.000

13 Công viên C10 phường Hoàng Mai

Ô quy hoạch ký hiệu 

D2/CXKV1 trong đồ án quy 

hoạch phân khu đô thị H2-4

15,5 418.500

14 Khu cây xanh thể dục thể thao 2 xã Phúc Thành 20,7 558.900

15 Công viên làng nghề Lệ Mật phường Việt Hưng

Ô quy hoạch ký hiệu 

C.12/CXKO trong đồ án quy 

hoạch phân khu đô thị N10

12,1 326.700 x ( kêu gọi đầu tư, chưa có QHCT )

16 Khu công viên, cây xanh, hồ nước 1 xã Hoài Đức 7,9

UBND huyện Hoài Đức đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi 

tiết 1/500 đối với quỹ đất công viên tại khu vực nêu trên  

đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đáp 

ứng tiến độ triển khai thực hiện khi huyện Hoài Đức lên 

quận

213.300

17 Khu công viên, cây xanh, hồ nước 2 xã Hoài Đức 19

UBND huyện Hoài Đức đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi 

tiết 1/500 đối với quỹ đất công viên tại khu vực nêu trên  

đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đáp 

ứng tiến độ triển khai thực hiện khi huyện Hoài Đức lên 

quận

513.000

18 Khu công viên, cây xanh, hồ nước 3 xã Sơn Đồng 20,2

UBND huyện Hoài Đức đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi 

tiết 1/500 đối với quỹ đất công viên tại khu vực nêu trên  

đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đáp 

ứng tiến độ triển khai thực hiện khi huyện Hoài Đức lên 

quận

545.400

19 Khu công viên, cây xanh, hồ nước 4 xã Hoài Đức 35,2

UBND huyện Hoài Đức đề xuất tổ chức lập quy hoạch chi 

tiết 1/500 đối với quỹ đất công viên tại khu vực nêu trên  

đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đáp 

ứng tiến độ triển khai thực hiện khi huyện Hoài Đức lên 

quận

950.400

20
Công viên trung tâm Đô thị vệ tinh Sóc 

Sơn
xã Sóc Sơn 20,2 545.400

21 Công viên cây xanh thể dục thể thao xã Vân Đình 28,6 772.200

22 Công viên Chu Văn An

UBND huyện Thanh Trì 

(cũ) nay do UBND phường 

Thanh Liệt thực hiện

94,1

Dự án gồm 2 thành phần:

* Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An:

- GPMB: hoàn thành 95%; Vướng GPMB khu vực nghĩa 

2.540.700 Vướng mắc trong GPMB

Đề nghị UBND phường Thanh Liệt tập 

trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh 

tiến độ GPMB và tiến độ thực hiện dự án

23 Công viên 1
phường Văn Miếu - Quốc 

Tửu Giám
4,6 124.200

24 Công viên 4 phường Thượng Cát 18,4 496.800

Khái toán 27.000 triệu đồng /ha theo định mức tại quyết định 3599/QĐ_UBND ngày 19/7/2021 đối với CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy

BẢNG 2: DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CẤP THÀNH PHỐ 

Đề xuất/Kiến nghị 

UBND Thành phố
Ghi chúSTT

Dự án (tên cv ghi chú theo tên hiện nay 

nếu là cv hiện trạng, theo vị trí tên hồ 

nếu gắn với hồ, theo vị trí tên đường ít 

nhất 2 mặt giáp đường)

Vị trí ô sử dụng đất trong 

QHPK

Nguồn vốn (triệu đồng)Diện tích (ha)

Tình trạng quy hoạch

Số lượng công viên 

Địa điểm



25 Công viên 5 phường Tây Tựu 8,9 240.300

26 Công viên 6 phường Thượng Cát 40 1.080.000

27 Công viên 8 phường Xuân Phương 12 324.000

28 Công viên 10 phường Đại Mỗ 19,1 515.700

29 Công viên 12 phường Phú Lương 17,5 472.500

30 Công viên 13 phường Yên Nghĩa 42,6 1.150.200

31 Công viên 15 phường Long Biên 33,1 893.700

32 Công viên 16 phường Long Biên 22,4 604.800

33 Công viên 17 phường Long Biên 8,3 224.100

34 Công viên 18 phường Việt Hưng 11,1 299.700

35 Công viên 19 phường Việt Hưng 7,5 202.500

36 Công viên 20 phường Bồ Đề 28,9 780.300

37 Công viên 21 phường Bồ Đề 6,8 183.600

38 Công viên 23 phường Việt Hưng 16 432.000

39 Công viên 24 phường Việt Hưng 17,8 480.600

40 Công viên 26 xã Đông Anh 237,8 6.420.600

41 Công viên 27 xã Đông Anh 102,5 2.767.500

42 Công viên 28 xã Vĩnh Thanh 67,7 1.827.900

43 Công viên 29 xã Vĩnh Thanh 14,3 386.100

44 Công viên 30 xã Kim Chung 12,1 326.700

45 Công viên 31 xã Kim Chung 14,8 399.600

46 Công viên 32 xã Đông Anh 28,3 764.100

47 Công viên 33 xã Sơn Đồng 23,9 645.300

48 Công viên 34 xã An Khánh 33,6 907.200

49 Công viên 35 xã An Khánh 6,5 175.500

50 Công viên 38 xã Sơn Đồng 10,7 288.900

51 Công viên 39 xã Hoài Đức 6,8 183.600

52 Công viên 40 xã Sơn Đồng 14,3 386.100

53 Công viên 41 xã Sơn Đồng 8,2 221.400

54 Công viên 42 xã Hoài Đức 11,1 299.700

55 Công viên 43 xã Hoài Đức 9,2 248.400

56 Công viên 44 xã Phú Cát 18,2 491.400

57 Công viên 47 xã Phú Cát 10,2 275.400

58 Công viên 48 xã Suối Hai 12,3 332.100

59 Công viên 49 xã Ô Diên 13,6 367.200

60 Công viên 52 phường Chương Mỹ 69,2 1.868.400

61 Công viên 53 xã Xuân Mai 91,3 2.465.100

62 Công viên 54 xã Phù Đổng 36,8 993.600

63 Công viên 55 xã Gia Lâm 49,7 1.341.900

64 Công viên 56 xã Bát Tràng 140,9 3.804.300

65 Công viên 57 xã Sóc Sơn 19,4 523.800



66 Công viên 58 xã Sóc Sơn 15,1 407.700

67 Công viên 59 xã Sóc Sơn 13,9 375.300

68 Công viên 60 xã Sóc Sơn 10,7 288.900

69 Công viên 62 phường Thanh Liệt 23,1 623.700

70 Công viên 63 xã Đại Thanh 10,4 280.800

71 Công viên 64 xã Đại Thanh 35,4 955.800

72 Công viên 65 xã Đại Thanh 29,1 785.700

73 Công viên 66 xã Đại Thanh 54,1 1.460.700

74 Công viên 67 xã Nam Phù 79,8 2.154.600

75 Công viên 70 xã Ngọc Hồi 225,7 6.093.900

76 Công viên 71 xã Mê Linh 22,5 607.500

77 Công viên 72 xã Mê Linh 15,1 407.700

78 Công viên 73 xã Mê Linh 11,2 302.400

79 Công viên 74
xá Yên Lãng - xã Tiến 

Thắng
184,8 4.989.600

80 Công viên 75 xã Thường Tín 38,2 1.031.400

81 Công viên 76 xã Hồng Vân 157,6 4.255.200

82 Công viên 77 xã Phú Xuyên 37,9 1.023.300

83 Công viên 78 xã  Bình Minh 22,1 596.700

84 Công viên 79 xã  Bình Minh 13,5 364.500

85 Công viên 80 xã  Bình Minh 29,2 788.400

86 Công viên 81 xã  Bình Minh 29,9 807.300

87 Công viên 84 xã  Bình Minh 0

88 Công viên 86 xã  Hạ Bằng 33,5 904.500

89 Công viên 87 xã  Yên Xuân 21,2 572.400

90 Công viên 89 phường Tùng Thiện 27,2 734.400

91 Công viên 90 phường  Sơn Tây 64,7 1.746.900

92 Công viên 92 xã  Phúc  Thọ 44,1 1.190.700

93
Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công 

viên tuyến hai bên sông Tô Lịch

phường: Ngọc Hà, Nghĩa 

Đô, Láng, Giảng

Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, 

Thanh Xuân, Đống Đa, 

Khương Đình, Định Công, 

Thanh

Liệt, Hoàng Liệt thuộc 

thành phố Hà Nội.

73,79

phê duyệt QHCT tiến độ dự kiến:

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ quý III/2025 đến Quý 

IV/2027, cụ thể như

sau:

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý III/2025.

- Giai đoạn thực hiện dự án: Quý IV/2025 đến Quý 

III/2027.

- Giai đoạn kết thúc xây dựng: Quý IV/2027.

4.665.263

94
Dự án tổng thể phát triển trục cảnh quan 

sông hồng - 8 công viên
8 CÔNG VIÊN

3.297
Nghiên cứu phương án quy hoạch 

B Công viên chuyên đề : định mức 41.000 triệu đồng /ha ( căn cứ tổng mức công viên Kim Quy)

TỔNG 25 2137,5 87.645.500 86.854.200 791.300

1 Công viên nghỉ ngơi, vườn ươm phường Thượng Cát

Các ô quy hoạch ký hiệu GS1-

1 và GS1-4 trong đồ án quy 

haochj phân khu đô thị GS

114,1 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 4.678.100

2 Công viên Kim Quy xã Đông Anh

Các ô quy hoạch ký hiệu 7-1 

và 7-2  trong đồ án quy 

hoạch phân khu đô thị GN

112

Dự án được UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 2749/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 

với nội dung khởi công vào Quý IV/2020, hoàn thành 

Quý IV/2022; 

- Về GPMB: còn 3,6ha đất cần GPMB; Trong đó: 1,71ha 

đất nghĩa trang thôn Ngọc Chi, 0,39ha đất đường giao 

thông (đoạn nối dẫn từ QL3 đến Đường 5 kéo dài), 0,9ha 

đất mương (kênh tưới tiêu D4 dài khoảng 700m) và hệ 

thống đường điện (110kV- khoảng 450m;  35kV – 

khoảng 3.910m; 22kV – khoảng 2.126m).

- Thủ tục đầu tư: Hiện nay Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ tại 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh chủ chương 

đầu tư và tiến độ thực hiện dự án với nội dung chuẩn bị 

đầu tư đến Quý III/2021, thực hiện dự án đến Quý 

III/2026 và hoàn thành, đưa vào sử dụng Quý IV/2026.

4.600.000 X ( Sun Group )

1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Mặt trời nghiêm túc, tập trung vào việc 

thực hiện dự án; khẩn trương hoàn thiện 

hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

gửi Sở Tài chính xem xét, thẩm định theo 

quy trình quy định.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc 

Chủ đầu tư thực hiện nội dung nêu trên; 

Báo cáo UBND Thành phố các vấn đề 

khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền 

(nếu có)



3 Công viên văn hóa - Giáo dục - Dịch vụ phường Việt Hưng

Ô quy hoạch ký hiệu 

C.6/CXTP trong đồ án quy 

haochj phân khu đô thị N10

33,6

Hiện nay, UBND Thành phố đang giao UBND quận Long 

Biên nghiên cứu, đề xuất hình thức đấu thầu lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiên dự án tại ô đất (dự kiến công viên chuyên 

đề). Sau khi xác định được nhà đầu tư, nhà đầu tư có 

trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch chi tiết theo đúng quy 

định

1.377.600

4
Công viên cây xanh thể dục thể thao kết 

hợp công cộng thành phố
xã Phúc Thịnh

Các ô quy hoạch ký hiệu 

VII.2.4, VII.2.6, VII.3.3 và 

VII..3.4 trong đồ án quy 

69,6 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 2.853.600

5 Công viên đa chức năng xã An Khánh 100,4 4.116.400

6 Công viên cây xanh cấp đô thị khu 1-2 xã Quốc Oai

Ô quy hoạch ký hiệu 1-2 

trong đồ án quy hoạch chung 

thị trấn sinh thái Quốc Oai 

20,9 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 856.900

7 Công viên cây xanh cấp đô thị khu 2B-3 xã Quốc Oai

Ô quy hoạch ký hiệu 2B-3 

trong dồ án quy hoạch chung 

thị trấn Quốc Oai đến 2030

7,8 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 319.800

8 Công viên Tân Lập, Tây Tựu xã Ô Diên

Ô quy hoạch ký hiệu GS8-3 

trong đồ án quy haochj phân 

khu đô thị GS

17,1 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 701.100

9
Công viên chợ dược liệu, hồ điều hòa và 

dịch vụ
xã Phù Đổng

Các ô quy hoạch ký hiệu 10-

1 và 5-4 thuộc Quy hoạch 

phân khu đô thị GN và N9

17,1

Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu

tư dự án, chủ đầu tư được lựa chọn (đang đề xuất theo

hình thức đấu thầu) tổ chức lập Quy hoạch chi tiết theo

quy định

701.100

10

Công viên hồ điều hòa, văn hóa thể thao, 

công cộng dịch vụ và khu dân cư đô thị 

mới

xã Phù Đổng 30,5 1.250.500

11 Khu cây xanh thể dục thể thao 3 xã Thư Lãm 159 6.519.000

12 Công viên chuyên đề xã Suối Hai 210,8 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 8.642.800

13 Công viên văn hóa lịch sử Phù Đổng xã Phù Đổng Ô quy hoạch ký hiệu A-3 trong đồ án quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng19,3

Thành ủy đã có văn bản số 1082-TB/TU ngày 14/3/2023 

đồng ý về chủ trương Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 

Thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm. Thực hiện chỉ đạo 

của UBND Thành phố tại văn bản số 851/UBND-ĐT 

ngày 28/3/2023, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản 

số 1361/QHKT-BSH ngày 03/4/2023 hướng dẫn UBND 

huyện Gia Lâm triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch

791.300

14 Công viên chức năng đô thị Trâu Quỳ xã Gia Lâm Ô quy  hoạch ký hiệu B1 trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị N1146,7

Khu công viên nằm trong ranh giới Khu chức năng đô thị 

Trâu Quỳ (quy mô 86ha) đã được UBND Thành phố giao 

UBND huyện Gia Lâm lập Quy hoạch chi tiết tại văn bản 

số 4870/UBND-ĐT ngày 18/8/2016. Năm 2017, Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc đã thẩm định, trình UBND Thành phố 

phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch nhưng chưa được phê 

duyệt vì UBND Thành phố đề nghị bổ sung thêm đất ở.

Ngoài ra trong ranh giới Khu chức năng đô thị Trâu Quỳ 

đã được UBND Thành phố phê duyệt QHCT Khu công 

viên vườn hoa tại ô B1.1 liền kề khu đất đề xuất

1.914.700

15

Công viên cây xanh có chức năng hỗn 

hợp sản xuất, nghiên cứu thực nghiệm 

sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết 

hợp chức năng vui chơi giải trí giáo dục 

môi trường, sinh thái

xã Phú Xuyên

Các ô quy hoạch ký hiệu 

D4/NN3, D4/NN4, D4/HT, 

D8/NN1 và D8/NN2 trong 

quy haochj phân khu Phú 

Xuyên - khu 3

84,8 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 3.476.800

16 Công viên chuyên đề xã Phú Xuyên

Các ô quy hoạch ký hiệu X17 

và X18 trong đồ án quy 

hoạch chung xây dựng huyện 

63,1 Chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư 2.587.100

17 Công viên thể dục thể thao Mê Linh xã Mê Linh

Ô quy hoạch ký hiệu GN1-2 

trong quy hoạch phân khu 

GN

157,5

UBND huyện Mê Linh đang tổ chức lập Quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại 

Quyết định số 3833/QĐ-UBND ngày 31/7/2023

6.457.500

18 Công viên 7 phường Tây Tựu 63,8 2.615.800

19 Công viên 51 xã Ô Diên 41,3 1.693.300

20 Công viên 61 xã Phú Xuyên 75,3 3.087.300

21 Công viên 68 xã Đại Thanh 125,7 5.153.700

22 Công viên 69 xã Đại Thanh 257 10.537.000

23 Công viên 82 xã Bình Minh 97,1 3.981.100

24 Công viên 83 xã Bình Minh 100,7 4.128.700

25 Công viên 90 phường Sơn Tây 112,3 4.604.300

C Danh mục công viên, vườn hoa, khu vui chơi TDTT thành phố kêu gọi đầu tư

TỔNG 37 1264,28 34.135.560 34.135.560

1
Công viên cây xanh và hồ điều hòa Hạ 

Đình
phường Khương Đình

Ô quy hoạch ký hiệu A2-

CXKV1 trong đồ án quy 

hoạch phân khu đô thị H2-3

11,2
Khu đất đã nghiên cứu lập QHCT tỉ lệ 1/500, đến nay 

chưa phê duyệt
302.400

2
Khu đất công viên cây xanh thuộc ô quy 

hoạch GS3-5 theo QHPK GS
phường Xuân Phương Ô quy hoạch ký hiệu GS3-5 9,4 253.800

3
Khu đất cây xanh tiếp giáp đường Lê 

Văn Lương kéo dài
phường Hà Đông 18,8 507.600



4 Khu cây xanh, hồ nước phường Tây Tựu phường Tây Tựu 17 459.000

5
Khu công viên cây xanh, hồ điều hòa 

phường Đức Thắng
phường Đông Ngạc 16 432.000

6 Khu cây xanh hồ điều hòa phường Đông Ngạc 13 351.000

7 Khu cây xanh hồ điều hòa phường Đông Ngạc 20 540.000

8
Khu đất cây xanh TDTT thành phố thuộc 

phường Yên Sở
phường Yên Sở 12,3 332.100

9
Khu đất cây xanh TDTT thành phố 

phường Trần Phú
phường Lĩnh Nam 15,5 418.500

10
Khu đất cây xanh TDTT thành phố tại 

phường Lĩnh Nam
phường Lĩnh Nam 11,1 299.700

11 ô quy hoạch B2 phường Thanh Trì 24,6 664.200

12 ô quy hoạch A4 xã  Đại Thanh 155 4.185.000

13 ô quy hoạch C2 xã Ngọc Hồi 10

Tại vị trí xã có đề xuất xây dựng BCH quân sự xã và 

trung tâm TDTT khoảng 1.5ha và dự kiến dành một phần 

tái định cư nghĩa trang xã Ngọc Hồi

270.000

14 ô quy hoạch C3 xã Ngọc Hồi 21,5 580.500

15 ô quy hoạch C3, D1 xã Thường Tín 105 2.835.000

16 Công viên đa chức năng xã Ô Diên 85 2.295.000

17
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Sơn Đồng
xã Sơn Đồng 19,2 518.400

18
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Sơn Đồng
xã Sơn Đồng 34,5 931.500

19
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Đức Giang ( 1)
phường Việt Hưng 17,2 464.400

20
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Đức Giang ( 2)
phường Việt Hưng 10,6 286.200

21
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Dương Liễu
xã Dương Hòa 11 297.000

22
Khu đất cây xanh, TDTT thành phố tại 

xã Tiền Yên
xã Sơn Đồng 46,4 1.252.800

23 Khu công viên thị trấn Quốc Oai xã Quốc Oai 11 297.000

24 Khu công viên cây xanh thành phố phường Sơn Tây 14 378.000

25
Khu công viên tại ô quy hoạch 8-2 

QHPK GN
xã  Đông Anh 200 5.400.000

26 Khu đất cây xanh tãi ã Tiên Dược xã Sóc Sơn 20,28 547.560

27 Khu công viên, vườn hoa hồ Đầm Nấm phường Việt Hưng 20 540.000

28 Khu công viên - TDTT huyện Mê Linh xã Tiến Thắng 126 3.402.000

29 Công viên hồ Phùng Khoang
phường Trung Văn sau sáp 

nhập
11,8

Cơ bản hoàn thành

Công viên đã tạm mở cửa phục vụ Nhân dân từ ngày 

15/01/2025.

Hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý 

theo quy định để bàn giao chính thức cho UBND phường 

Đại Mỗ quản lý theo phân cấp

318.600

30
Công viên Văn hóa - Vui chơi giải trí, 

Thể thao quận Hà Đông
96,7

Ngày 27/6/2025, UBND Thành phố có Quyết định số 

3339/QĐ-UBND về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị 

được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư 

công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp; Trong đó, Dự án được chuyển giao từ 

UBND quận Hà Đông (trước đây) cho Ban QLDA 

ĐTXD các công trình HTKT và NN Thành phNgày 

12/11/2025, UBND Thành phố đã phê duyệt Dự án đầu 

tư xây dựng HTKT và một số hạng mục công trình phục 

vụ công cộng thuộc Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải 

trí, thể thao Hà Đông do Ban QLDA Thành phố trình; 

Thời gian thực hiện 2024 - 2027

2.610.900

Đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình 

HTKT và NN Thành phố tập trung triển 

khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành Giai 

đoạn 1 của Dự án đúng tiến độ

31 Công viên Thiên Văn học

phường Tây Mỗ sau sáp 

nhập ( Phường Dươn g Nội 

cũ  )

11,49

Cơ bản hoàn thành

Công viên đã tạm mở cửa phục vụ Nhân dân từ ngày 

05/02/2024

Hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý 

theo quy định để bàn giao chính thức cho UBND phường 

Dương Nội quản lý theo phân cấp

310.230

32 Công viên Âm nhạc 5,94

Cơ bản hoàn thành

Công viên đã tạm mở cửa phục vụ Nhân dân từ ngày 

05/02/2024

Hiện nay Chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục pháp lý 

theo quy định để bàn giao chính thức cho UBND phường 

Yên Nghĩa quản lý theo phân cấp

160.380



33

Khu công viên và hồ điều hòa phía Bắc 

và phần mở rộng phía Nam nghĩa trang 

Mai Dịch

Phường Từ Liêm ( trước là 

phường Mai  Dịch
15,2

Cơ bản hoàn thành Giai đoạn 1

Giai đoạn 1 của Dự án là Khu vực công viên đã cơ bản 

hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2019

Hiện nay Chủ đầu tư đang hoàn thiện 02 hạng mục bổ 

sung (Giai đoạn 2). Trong đó: 01 hạng mục cơ bản hoàn 

thành thi công đang vận hành chạy thử; 01 hạng mục do 

phát sinh tình huống trong đấu thầu, thực hiện hợp đồng 

nên hiện đang  thi công và phấn đấu hoàn thành trong 

tháng 12/2025  

410.400

Công tác triển khai của Chủ đầu tư còn rất 

chậm, Sở Xây dựng và Ban QLDA ĐTXD 

công trình HTKT và NN Thành phố đã có 

nhiều văn bản đôn đốc và yêu cầu Nhà 

đầu tư có các giải pháp đẩy nhanh để đảm 

bảo tiến độ Dự án. 

Việc chậm trễ trong công tác triển khai 

các hạng mục bổ sung hoàn toàn do lỗi 

của Chủ đầu tư; Chủ đầu tư chưa hợp tác 

chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước trong 

việc khẩn trương triển khai thực hiện

Yêu cầu Công ty CP đầu tư và phát triển 

đô thị Sài Đồng khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện theo đúng chất lượng, 

tiến độ của Hợp đồng BT. Trường hợp 

không đảm bảo tiến độ thực hiện của Dự 

án, Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước Pháp luật, UBND Thành phố và cơ 

quan quản lý hợp đồng theo các điều 

khoản của Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng 

BT đã được ký kết.

34 Công viên Mễ Trì (The Matrix One)
Phường Từ Liêm ( trước là 

phường Mễ Trì
14,41

Cơ bản hoàn thành

Dự án đã cơ bản hoàn thành và mở cửa phục vụ Nhân dân 

từ giữa năm 2024.

Dự án nằm trong tổng thể dự án Khu đô thị có tên thương 

mại là The Matrix One do Công ty CP Đầu tư Mai Linh 

làm chủ đầu tư và MIK Group và đơn vị phát triển dự án.

389.070

35
Công viên, hồ tại ô quy hoạch 

G.4/CXKO1
Phường Long Biên 20,53

Tại văn bản số 1025/UBND-KTHT&ĐT ngày 

24/10/2025, UBND phường Long Biên đề xuất UBND 

Thành phố đầu tư bằng hình thức đầu tư công

554.310

Giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất, 

kiến nghị của UBND phường Long Biên; 

Báo cáo UBND Thành phố xem xét giải 

quyết để sớm triển khai thực hiện  Dự án 

theo quy trình quy định

36 Công viên Ngọc Thụy phường Bồ Đề 6,86

Hoàn thành

Dự án trước đây do UBND quận Long Biên thực hiện và 

đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên trước thời 

điểm chính quyền 2 cấp, công viên này chưa được UBND 

quận Long Biên đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, duy trì 

dẫn đến tình trạng mất vệ sinh môi trường và hệ thống 

cây xanh không được cắt tỉa, cỏ dại mọc nhiều.

Sở Xây dựng đã có báo cáo UBND Thành phố và đề xuất 

phương án giải quyết; Đến nay đang trong quá trình 

chuyển giao lại hồ sơ tài liệu cho UBND phường Bồ Đề 

quản lý, duy trì theo phân cấp

185.220

37
Công viên, hồ tại ô quy hoạch 

A.4/CXKO
xã Gia Lâm 5,77

Theo báo cáo của UBND xã Gia Lâm tại văn bản số 

627/UBND-KT ngày 25/9/2025, Dự án đang triển khai 

thi công hoàn thành 70% khối lượng và dự kiến hoàn 

thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025.

Tuy nhiên, theo tiến độ xây dựng đến cuối tháng 11/2025, 

dự án mới hoàn thiện khoảng 80%, dự kiến hoàn thành 

trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

155.790

Đề nghị UBND xã Gia Lâm tập trung chỉ 

đạo, hoàn thành công tác thi công Công 

viên và đưa vào phục vụ Nhân dân trước 

Tết Nguyên đán Bính Ngọ



Giai đoạn đến 

năm 2030

Giai đoạn đến sau 

năm 2030

Giai đoạn đến năm 

2030

Giai đoạn đến sau 

năm 2030
đến năm 2030

 giai đoạn 2030-

2045
 Vốn XHH Vốn NSNN  Vốn khác Công văn tổng hợp Phân cấp triển khai Tình trạng triển khai

Đề xuất/Kiến nghị UBND Thành 

phố

Tổng 211 51 513,0 379,8 225044237,7 0,0 0,0 224958577,7 90250,0

A Công viên vườn hoa 205 51 512,86 379,8 225.044.238 0 224.953.988 90.250

1 Vườn hoa phố Phó Đức Chính - Yên Phụ K1- CX1: PN phường Nguyễn Trung Trực 0,25
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

2 Vườn hoa phố Yên Phụ - Hàng Than K1- CX3 phường Hồng Hà 0,014
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

3 Vườn hoa Tập thể 28 Điện Biên Phủ L1- CX1 phường Văn Miếu - Quốc Tửu Giám 0,065
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

4 Vườn hoa phố Ngọc Hà - giáp đình Ngọc Hà E2 - CX3 phường Ngọc Hà 0,056
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

5 Vườn hoa số 45 Đội Cấn E2 - CX6 phường Ngọc Hà 0,031
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

6 Vườn hoa đường cống hoá và nối phố Núi Trúc - Sơn Tây F3 - CX1 phường Ngọc Hà 0,03
776/UBND-KTHTĐT Ba 

đình 
phường 

7 Vườn hoa 19/8 B4.11 phường Cửa Nam 0,22
943/UBND-KTHTĐT Cửa 

Nam 

UBND phường Cửa Nam 

làm chủ đầu tư bằng nguồn 

vốn ngân sách Thành phố

8 Công viên Phố Nam Sơn F5/CXKV1 1 xã Nam Sơn 3,89 105.030
572/UBND-KTHTĐT Hoàng 

liệt 

F5/CX8 1 phường Hoàng Liệt 4,55 122.850

 F5/ CXTP1 1 phường Hoàng Liệt 35,69 963.630

10 Công viên ngõ 460 Khương Đình A2 - CXKV1 phường Khương Đình 9,82
776/UBND-KTHTĐT 

Khương Đình  
thành phố 

11 Công viên ngõ 509 Vũ Tông Phan C4 - CXKV1 phường Khương Đình 5,47
776/UBND-KTHTĐT 

Khương Đình  
thành phố 

12 Công viên ngõ 22 khuyến Lương H1/ CX4 1 phường Lĩnh Nam 1,87 20.000 20.000
692/UBND-KTHTĐT Lĩnh 

Nam 
phường 

13 Công viên ngõ 143 Thuý Lĩnh Cx-07 1 phường Lĩnh Nam 0,90 20.000 20.000
692/UBND-KTHTĐT Lĩnh 

Nam 
phường 

14 Công viên ngõ 95 Thuý Lĩnh CXTT -03 1 phường Lĩnh Nam 1,30 20.000 20.000
692/UBND-KTHTĐT Lĩnh 

Nam 
phường 

15 Vườn hoa phố Trần Quang Diệu E.2 - CX2 1 phường Đống Đa 0,67 18.090
614/UBND-KTHTĐT Đống 

Đa 
phường 

16 VườN hoa Ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng E.2 - CX1 1 phường Đống Đa 0,85 22.950
614/UBND-KTHTĐT Đống 

Đa 
phường 

17 Công viên Đường Tây Thăng Long GS 1-5, GS2-3 1 phường Thượng Cát 80,10 7.256.224 7.256.224
832/UBND-KTHTĐT Đông 

Ngạc
phường 

18 Công viên Đường Cổ Nhuế, phố Viên (sau Bệnh viện Phương Đông) A3-CXĐT1 phường Thượng Cát 13,7 0
832/UBND-KTHTĐT Đông 

Ngạc
phường 

19 Công viên Khu đô thị Vibex A2-CXĐT1 phường Thượng Cát 16,4
832/UBND-KTHTĐT Đông 

Ngạc
phường 

20 Công viên Giáp đường Tây Thăng Long E1-CXĐT1 phường Thượng Cát 18,65
832/UBND-KTHTĐT Đông 

Ngạc
phường 

21 Sân golf và dịch vụ Long Biên E.4/CXTP1, 2,3 phường Việt Hưng 108,8
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
VỐN XHH

22 Công viên công nghệ phần mềm G.1/CN1 phường Phúc Lợi 30,02
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
VỐN XHH

23 Công viên vườn hoa Thạch Bàn 1 G.3/CXK01 phường Long Biên 2,37
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

24 Công viên vườn hoa Thạch Bàn 2 G.3/CXK02 phường Long Biên 1,96
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

25 Công viên tại ô quy hoạch G.4/CXK01 G.4/CXK01 phường Long Biên 20,53
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

26 Hồ điều hòa Cự Khối G.6/CXK02 phường Long Biên 30,25
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

27 Hồ trạm bơm Cự Khối G.6/CXK01 phường Long Biên 1,92
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

28 Công viên hồ Tư Đình E.6/CXK0 phường Bồ Đề 5,06
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

29 Công viên vườn hoa Thạch Bàn 3 G.3/CXK03 phường Long Biên 3,52
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

30 Công viên vườn hoa Thạch Bàn 4 G.3/CXK04 phường Long Biên 3,32
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

31 Công viên vườn hoa Long Biên E.5/CXK0 phường Bồ Đề 13,22
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
VỐN XHH

32 Công viên tại ô quy hoạch G.4/CXK02 G.4/CXK02 phường Long Biên 4,16
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên

33 Công viên tại ô quy hoạch G.5/CXTP1 và G.5/CXTP2 G.5/CXTP1 và G.5/CXTP2 phường Long Biên 10,4
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

34 Vườn hoa Thạch bàn tại ô G.6/CX3 G.6/CX3 phường Long Biên 1,05
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

35 Vườn hoa Cự Khối tại ô G.7/CX3 G.7/CX3 phường Long Biên 1,13
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

36 Sân chơi tại ô E.6/HT E.6/HT phường Long Biên 2,02
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

37 Vườn hoa tại ô G.2/CX  G.2/CX phường Long Biên 1,03
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
thành phố 

BẢNG 3: DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẤP XÃ 

Số lượng ( cv)

STT Dự án Ký hiệu

572/UBND-KTHTĐT Hoàng 

liệt 

Ghi chúDiện tích

9 Công viên phố Linh Đường 

Nguồn vốn đến 2030 (triệu đồng)
Tổng mức đầu tư 

( triệu đồng)

Địa điểm



38 Vườn hoa E.6/CX1 E.6/CX1 phường Long Biên 1,22
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

39 Vườn hoa ô G.5/CX4 G.5/CX4 phường Long Biên 0,86
1025/UBND-KTHTĐT Long 

Biên
phường 

40
Cải tạo, nâng cấp một số sân chơi các thôn và một số hạng mục 

HTKT trên địa bàn xã Đa Tốn
xã Gia Lâm 912/UBND-KT Bát Tràng 

41

Xây dựng HTKT, tạo mặt bằng theo quy hoạch để xây dựng công 

trình công cộng phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại 

khu đất DT6, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

1 xã Gia Lâm 1,38 37.260 912/UBND-KT Bát Tràng 

42
Xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh tại khu vực đầm Nông, xã 

Đông Dư, đầm Cầu Vùa, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm
1 xã Gia Lâm 5,06 136.620 912/UBND-KT Bát Tràng 1000

43
Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công viên đầm Dộc xã 

Đa Tốn, huyện Gia Lâm
1 xã Gia Lâm 8,67 234.090 912/UBND-KT Bát Tràng 

44 Xây dựng quảng trường, công viên trung tâm xã Cổ Đô 1 xã Cổ Đô 4,00 150.000 150.000 102/UBND-KT Cố Đô xã 

45 Công viên Thọ Xuân, Phương Đình dọc đường N4 1 xã Phương Đình 4,00 45.000 45.000 459/UBND-KT Liên Minh xã 

46 Vườn hoa Khu Cửa thàm, Thọ An 1 xã Đan Phượng 2,40 28.000 28.000 459/UBND-KT Liên Minh xã 

47 Công viên, vườn hoa trung tâm xã 1 xã Đan Phượng 50,00 1.500.000 1.500.000 677/UBND-KT Phúc Lộc xã 

48 Khu vui chơi giải trí công cộng trên địa bàn xã 1 xã Đan Phượng 5,00 150.000 150.000 677/UBND-KT Phúc Lộc xã 

49
Khu vuườn hoa, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao tại ô đất ký hiệu 

K7-2/Cx1
B7/CX1 1 phường Xuân Đỉnh 0,35 15.000 15.000

809/UBND- BQLDAĐTHT 

Yên Hòa
phường 

50
Khu vuườn hoa, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao tại ô đất ký hiệu 

K7-2/Cx2
B8/CX1 1 phường Xuân Đỉnh 0,34 10.000 10.000

809/UBND- BQLDAĐTHT 

Yên Hòa
phường 

51
Khu vuườn hoa, cây xanh, sân chơi thể dục, thể thao tại ô đất ký hiệu 

K7-1/Cx1
K7-1/CX1 1 phường Xuân Đỉnh 0,20 10.000 10.000

809/UBND- BQLDAĐTHT 

Yên Hòa
phường 

52
Khu vườn hoa, cây xanh, sân chơi thể dục thể thao tại ô đất đầu 

đường Trần Duy Hưng 
K8-4/CC5 1 phường Thanh Xuân 0,05 8.000 8.000

809/UBND- BQLDAĐTHT 

Yên Hòa
phường 

53
Khu vườn hoa, cây xanh, sân chơi thể dục thể thao tại ô đất ngõ 232 

phố Yên Hòa Hưng 
K7-4 1 phường Yên Hòa 0,10 10.000 10.000

809/UBND- BQLDAĐTHT 

Yên Hòa
phường 

54
Xây dựng công viên Thượng Thanh, phường Việt hưng, thành phố 

Hà Nội
B.4/CXTP1 1 phường Việt Hưng 7,55 226.000 226.000

1025/UBND-KTHTĐT Việt 

Hưng
phường 

55
Xây dựng công viên Thanh Am, phường Việt hưng, thành phố Hà 

Nội
B.5/CXTP 1 phường Việt Hưng 7,39 21.000 21.000

1025/UBND-KTHTĐT Việt 

Hưng
phường 

56
Đầu tư xây dựng công viên tại ô quy hoạch C.12/CXKO, phường 

Việt Hưng, thành phố Hà Nội
C.12/CXKO 1 phường Việt Hưng 11,78 642.000 642.000

1025/UBND-KTHTĐT Việt 

Hưng
phường 

57
Xây dựng vườn hoa tại ô quy hoạch B.3/CX1, B.3/CX2, phường 

Việt Hưng, thành phố Hà Nội
B.3/CX1, B.3/CX2 1 phường Việt Hưng 3,00 50.000 50.000

1025/UBND-KTHTĐT Việt 

Hưng
phường 

58 Công viên, cây xanh xứ đồng Đông 1 xã Phúc Sơn 3,20 150.000 150.000 520/UBND-KT Phúc Sơn thành phố 

59 Công viên, cây xanh Ao cá Bác Hồ 
Thửa đất số 345 - Tờ số 

05
1 xã Phúc Sơn 1,40 80.000 80.000 520/UBND-KT Phúc Sơn thành phố 

60 Vườn hoa xứ Đồng Rộc Cạn 1 xã Phúc Sơn 0,43 20.000 20.000 520/UBND-KT Phúc Sơn thành phố 

61 Công viên xã Phúc Sơn 1 xã Phúc Sơn 20,00 440.000 440.000 520/UBND-KT Phúc Sơn thành phố 

62 Công viên khu trung tâm xã 1 xã Hòa Xá 6,00 68.000 68.000 718/UBND-KT Hòa Xá thành phố 

63 Công viên Ao Làng Thái: F3/CX6 1 phường Vĩnh Tuy 0,23 6.210 6.210
1025/UBND-KTHTĐT Vĩnh  

 Hưng
phường 

64 Công viên Hồ Cần F1/CX3 1 phường Vĩnh Tuy 1,67 45.090 45.090
1025/UBND-KTHTĐT Vĩnh  

 Hưng
phường 

65 Hạ lưu đê Nguyễn Khoái 1 phường Vĩnh Tuy 2,56 69.120 69.120
1025/UBND-KTHTĐT Vĩnh  

 Hưng
phường 

66 Vườn hoa Khu tái định cư 5,3 ha G2/CX4 1 phường Cầu Giấy 0,1366 3.688
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

67 Sân chơi đường Nguyễn Văn Huyên G2/CX11 1 phường Cầu Giấy 0,0888 2.398
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

68 Sân chơi ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên G2/LX 1 phường Cầu Giấy 0,0449 1.212
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

69 Vườn hoa cây xanh ô D20 K6 - 1/CX1 1 phường Cầu Giấy 0,3428 9.256
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

70 Vườn hoa cây xanh ô D21 K6-1/CX2 1 phường Cầu Giấy 0,3644 9.839
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

71 Cây xanh kết hợp bãi đỗ xe cống hóa mương Ma Khay K6-1/CX4 1 phường Cầu Giấy 0,7203 19.448
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

72 Cây xanh kết hợp bãi đỗ xe cống hóa mương Ma Khay K6-1/CX5 1 phường Cầu Giấy 0,4978 13.441
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

73 Cây xanh kết hợp bãi đỗ xe cống hóa mương Ma Khay K6-1/CX6 1 phường Cầu Giấy 0,4104 11.081
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

74 Vườn hoa cây xanh ô E2 K6-2/CX2 1 phường Cầu Giấy 1,04 28.080
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

Công viên CV1 K6-2/CXĐT1 1 phường Cầu Giấy 31,7461 857.145
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

Công viên Cầu Giấy K6 -3 /CXĐT1 phường Cầu Giấy 9,6968
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

76 Vườn hoa cây xanh ô D7 K6 -3 /CX3 1 phường Cầu Giấy 0,1894 5.114
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

78 Ao Đình Thọ Tháp K6 -3 /CX4 phường Cầu Giấy 0,185
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

75



79 Ô đất cây xanh CX K6 -3 /CX5 1 phường Cầu Giấy 0,4202 11.345
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

80 Vườn hoa cây xanh K6 -3/CX6 K6 -3 /CX6 1 phường Cầu Giấy 0,1522 4.109
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

81 Vườn hoa cây xanh K6 -3/CX6 K6 -3 /CX7 1 phường Cầu Giấy 0,2842 7.673
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

82 Vườn hoa sân chơi tổ 32 Dịch Vọng K6 -3 /CX8 1 phường Cầu Giấy 0,1432 3.866
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

83 Vườn hoa cây xanh D32 K6 -3 /CX9 1 phường Cầu Giấy 0,1728 4.666
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

84 Ô đất cây xanh K6-4/CX1 K6 -4/CX1 phường Cầu Giấy 0,6417
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

85 Ao đình An Hòa K6 -4/CX2 phường Cầu Giấy 0,148
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

86 Ô đất cây xanh K6-4/CX3 K6 -4/CX3 phường Cầu Giấy 0,9858
792/UBND-KTHTĐT Cầu 

Giấy
phường 

87 Ngõ 254 Minh Khai A3/CX9 phường Tương Mai 0,04
962/UBND-KTHTĐT 

Tương Mai 
phường 

88 Ngõ 197 Hoàng Mai A3/CX6 phường Tương Mai 0,03
962/UBND-KTHTĐT 

Tương Mai 
phường 

89 Ngõ 197 Hoàng Mai A3/CX7 phường Tương Mai 0,03
962/UBND-KTHTĐT 

Tương Mai 
phường 

90 Ngõ 169 Hoàng Mai A3/CX5 phường Tương Mai 0,06
962/UBND-KTHTĐT 

Tương Mai 
phường 

91 Đường Lĩnh Nam giao đường 2,5 F2/CX3 phường Tương Mai 0,65
962/UBND-KTHTĐT 

Tương Mai 
phường 

92 Vườn hoa Đức Hòa
III.2-13/CXCH2 + 

VHĐVO2
1 xã Đa Phúc 2,1 42000 816/UBND-KT Đa Phúc 

93

Các vườn hoa thuộc Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng để 

bán và xây dựng bãi đỗ xe, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật tại 

khu đất xã Thiên Đức, huyện Gia Lâm

CXDVO1, CXDVO2, 

CXDVO3, CXDVO4, 

CXDVO5

1 xã Gia Lâm 2,2 59.400 1932/UBND-KT Phù Đổng 

94 Các vườn hoa trong khu đấu giá X1 thôn Trùng Quán, Yên Thường CX1, CX2, CX3, CX4 1 xã Gia Lâm 0,6 16.200 1932/UBND-KT Phù Đổng 

95 Vườn hoa trong khu tái định cư PD1 CX 1 xã Gia Lâm 0,1 2.700 1932/UBND-KT Phù Đổng xã

96 Các vườn hoa trong khu đấu giá PD4 CX1, CX2, CX3, CX4, CX5 1 xã Gia Lâm 1,2 32.400 1932/UBND-KT Phù Đổng 

97 Dự án nạo vét, chỉnh trang khu vực ao TDP Yên Hà CX1, CX2, CX3 1 xã Gia Lâm 1,3 35.100 1932/UBND-KT Phù Đổng xã

98 Công viên trước đền Gióng 1 xã Gia Lâm 2,4 64.800 1932/UBND-KT Phù Đổng xã

99 Khu cây xanh B3-1 B3-1 1 xã Thanh Trì 0,4 10.800 602/UBND-KT Thanh Trì xã

100 Vườn hoa, sân chơi cạnh sân bóng Cổ Điển A B3-2 1 xã Thanh Trì 0,3 8.100 602/UBND-KT Thanh Trì xã

101 Cây xanh cạnh nhà văn hóa Thôn 3 1 xã Thanh Trì 0,3 8.100 602/UBND-KT Thanh Trì xã

102 Vườn hoa, sân chơi thôn Cổ Điển B 1 xã Thanh Trì 0,2 5.400 602/UBND-KT Thanh Trì xã

103 Vườn hoa, sân chơi thôn Đồng Trì 1 xã Thanh Trì 0,8 21.600 602/UBND-KT Thanh Trì xã

104 Vườn hoa thôn Văn Điển 1 xã Thanh Trì 0,65 17.550 602/UBND-KT Thanh Trì xã

105 Khu Cây xanh cạnh nhà văn hóa thôn Văn Điển 1 xã Thanh Trì 0,45 12.150 602/UBND-KT Thanh Trì xã

106 Công viên Tổ dân phố 4P, 5P, phường Kiến Hưng
X3,4,5,

11,12
1 phường Phú Lương 4,17 112.590

981/UBND -KTHT&ĐT 

Kiến Hưng 
UBND thành phố 

107 Công Viên thể dục thể thao GS2-5 phường Phú Diễn 13
732/UBND -KTHT&ĐT Phú 

Diễn 
UBND thành phố 

108 Xây dựng vườn hoa cây xanh đối diện trung tâm văn hóa Quận GS2-5 1 phường Phú Diễn 0,015 405
732/UBND -KTHT&ĐT Phú 

Diễn 
phường

109
Xây dựng công viên hồ điều hoà kết hợp chỉnh trang nghĩa trang 

Trung Văn
CXTP1 1 phường Đại Mỗ 17,52 800000

732/UBND -KTHT&ĐT Đại 

Mỗ
phường

110
Cải tạo hồ điều hoà kết hợp chỉnh trang HTKT Khu đô thị Đông 

Nam đường Lê Văn Lương (hồ điều hoà Trung Văn)
CX-01 1 phường Đại Mỗ 3,22 30000

732/UBND -KTHT&ĐT Đại 

Mỗ
phường

111 Cải tạo công viên kết hợp với chỉnh trang nghĩa trang Đại Mỗ GS4-2b/CXĐT 1 phường Đại Mỗ 11,7 400000
732/UBND -KTHT&ĐT Đại 

Mỗ
phường

112 Công viên cây xanh 3-2 1 phường Đại Mỗ 3,58 96.660
732/UBND -KTHT&ĐT Đại 

Mỗ

113 Công viên, vườn hoa

C1/CX2, C1/CX3, 

C1/CX5, C1/CX6, 

C1/CX9, C1/CX10

phường Yên Sở X 24000
657/UBND -KTHT&ĐT 

Yên Sở
phường

114 Công viên, vườn hoa C1/CX7 phường Yên Sở 0,68
657/UBND -KTHT&ĐT 

Yên Sở
phường

115 Công viên, vườn hoa C3/CX1 phường Yên Sở 0,74
657/UBND -KTHT&ĐT 

Yên Sở
phường

116 Công viên, vườn hoa C3/CX2 phường Yên Sở 0,28
657/UBND -KTHT&ĐT 

Yên Sở
phường

117 Công viên, vườn hoa C3/CX4 phường Yên Sở 0,51
657/UBND -KTHT&ĐT 

Yên Sở
phường

118 01 công viên xã Bất BẠt 30 729/UBND -KT  Bất Bạt 

119 01 vườn hoa trung tâm xã, 1 xã Bất BẠt 5 175000 729/UBND -KT  Bất Bạt 

120 Mỗi thôn một sân chơi 1 xã Bất BẠt 0,5 ha/ sân 145000 729/UBND -KT  Bất Bạt 

121 Công viên Gia Lâm-Giai đoạn 2 B.1 1 xã Gia Lâm 31,92 570000 966/UBND -KT Gia Lâm UBND thành phố 

122 Công Viên Kiêu Kỵ B.5 1 xã Gia Lâm 48,47 850000 966/UBND -KT Gia Lâm UBND thành phố 

123 Công viên trâu Quỳ B.2 1 xã Gia Lâm 12,2 250000 966/UBND -KT Gia Lâm UBND thành phố 

124 Công viên cây xanh tại khu đất C21 B.1 1 xã Gia Lâm 5,79 200000 966/UBND -KT Gia Lâm UBND thành phố 



125 Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất phía nam ao Út Tu A1-HH1 1 phường Ngọc Hà 0,16 80855

897/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 28/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà)

126
Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất từ số nhà 67 đến số nhà 

79 phố Văn Cao
A1-CXDT6 phường Ngọc Hà 0,74 263433

897/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 28/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà)

127 Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại điểm đất ngõ 75 phố Vĩnh Phúc A1-CX1-PN phường Ngọc Hà 0,11 83290

897/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 28/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà)

128 Xây dựng vườn hoa, cây xanh tại khu đất bãi Mả, ngõ 6 Vĩnh Phúc A1-CC9-PN 1 phường Ngọc Hà 0,28 26515

897/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 28/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà)

129 Cải tạo HTKT xung quanh hồ Bẩy Gian E2-CX4 1 phường Ngọc Hà 0,6338 25150

897/UBND-KTHT&ĐT 

ngày 28/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà)

130 Công viên cây xanh thuộc ô quy hoạch II.1.4. II.1.4 1 xã Sóc Sơn 23 450000 875/UBND xã Sóc Sơn

131 Công viên Núi Đôi I.1.2 1 xã Sóc Sơn 8,5 250000 875/UBND xã Sóc Sơn

132 Công viên hồ Đất Trắng V.1-4 1 xã Sóc Sơn 9,05 263000 875/UBND xã Sóc Sơn

133 Công viên cây xanh tại ô đất I.2.2. và I.2.3 I.2.2 và I.2.3 xã Sóc Sơn 13,7 397000 875/UBND xã Sóc Sơn

134
Vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện HTKT ô quy 

hoạch A.8/P2
1 phường Bồ Đề 1,32 35.640

1118/UBND-KTHT&ĐT 

phường Bồ Đề 

135 Cây xanh, vườn hoa tại điểm đất Ao Út tu, phường Vĩnh Phúc 1 phường Ngọc Hà 0,17 4.590

Đã phê duyệt chủ trương đầu tư; Đang 

lập chỉ giới đường đỏ, khảo sát xây 

dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đề nghị UBND phường Ngọc Hà 

tập trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

136
Vườn hoa cây xanh tại điểm đất từ số nhà 67 đến số nhà 79 

phố Văn Cao
1 phường Ngọc Hà 0,75 20.250 Đã phê duyệt chủ trương đầu tư

Đề nghị UBND phường Ngọc Hà 

tập trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

137 Vườn hoa ngõ 135 phố Núi Trúc 1 phường Giảng Võ 0

UBND phường Giảng Võ chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND phường Giảng Võ 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

tục triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

138

Vườn hoa cây xanh thuộc dự án “Xây dựng đồng bộ hạ tầng 

cây xanh, đường giao thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 

phường Hoàng Liệt

1 phường Hoàng Liệt 0,47 12.690

Tại văn bản số 67/BC-UBND ngày 

01/10/2025, UBND phường Hoàng Liệt  

 chưa báo cáo tình hình triển khai Dự 

án này

Đề nghị UBND phường Hoàng 

Liệt khẩn trương rà soát, có báo 

cáo tình hình triển khai Dự án; 

tiếp tục triển khai thực hiện trong 

giai đoạn 2026-2030

139 Vườn hoa thuộc dự án “Cải tạo môi trường hồ Tứ Liên” 1
UBND quận Tây Hồ (cũ) nay do UBND 

phường Tây Hồ tiếp tục thực hiện
27,3 737.100

UBND phường Tây Hồ chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND phường Tây Hồ 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

tục triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

140
Xây dựng điểm vui chơi tổ dân phố số 3 trước đình Thị Cấm, 

phường Xuân Phương
1

Ban QLDA ĐTXD quận Nam Từ Liêm (cũ) 

hay do Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường 

Xuân Phương tiếp tục thực hiện

0,22 5.940
Dự án đang trong giai đoạn giải phóng 

mặt bằng. 

Đề nghị UBND phường Xuân 

Phương chỉ đạo đơn vị trực thuộc 

tập trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

141 Vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng, phường Mỹ Đình 2 1

Ban QLDA ĐTXD quận Nam Từ Liêm (cũ) 

nay do UBND phường Từ Liêm tiếp tục 

triển khai thực hiện

0,24 6.480

UBND phường Từ Liêm chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND phường Từ Liêm 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

tục triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

142
Vườn hoa tại ô quy hoạch A.8/CX2 và hoàn thiện HTKT ô quy 

hoạch A.8/P2, phường Ngọc Thụy
1

UBND quận Long Biên (cũ) nay do UBND 

phường Bồ Đề tiếp tục thực hiện
1,32 35.640

Đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. 

Đang triển khai cắm mốc, giải thửa, và 

làm các công việc về bồi thường, giải 

phóng mặt bằng. Dự kiến khởi công 

quý II/2026

Đề nghị UBND phường Bồ Đề tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

143 Xây dựng HTKT ô quy hoạch E.2/CX phường Bồ Đề 1
UBND quận Long Biên (cũ) nay do UBND 

phường Bồ Đề tiếp tục thực hiện
2,12 57.240

Đang trình thẩm định phê duyệt Thiết 

kế bản vẽ thi công và triển khai cắm 

mốc, giải thửa, và làm các công việc về 

bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự 

kiến khởi công quý II/2026

Đề nghị UBND phường Bồ Đề tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

144
Vườn hoa tại ô quy hoạch B.3/CX1, B.3/CX2, phường Thượng 

Thanh
1

UBND quận Long Biên (cũ) nay do UBND 

phường Việt Hưng tiếp tục thực hiện
3,02 81.540

Đã được UBND thành phố phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 

1/500. Hiện nay đang thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng.

Đề nghị UBND phường Việt Hưng 

tập trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

145 Vườn hoa trung tâm khu Cửa Liễu xã Hạ Mỗ 1
Ban QLDA ĐTXD  huyện Đan Phượng (cũ) 

nay do UBND xã Ô Diên tiếp tục thực hiện
0,778 21.006

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

146
Trung tâm sinh hoạt văn hóa, công viên phía Nam xã Liên 

Trung
1

Ban QLDA ĐTXD  huyện Đan Phượng(cũ) 

nay do UBND xã Ô Diên tiếp tục thực hiện
1,6 43.200

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

147 03 điểm sân chơi, vườn hoa cụm 1 xã Hạ Mỗ 1
UBND xã Hạ Mỗ (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,193 5.211

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

148 Vườn hoa sân chơi cụm 1, cụm 2 xã Tân Hội 1
UBND xã Tân Hội (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,419 11.313

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

149 Vườn hoa sân chơi cụm 5 xã Tân Hội 1
UBND xã Tân Hội (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,068 1.836

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

150 Sân chơi thể thao thôn Vĩnh Kỳ, xã Tân Hội 1
UBND xã Tân Hội (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,70 18.900

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

151 Sân chơi thể thao thôn Thúy Hội, xã Tân Hội 1
UBND xã Tân Hội (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,05 1.350

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 



152
Khu vui chơi, cây xanh cụm 6 (đoạn đường Cầu Kênh) xã Tân 

Lập
1 UBND xã Tân Lập 0,074 1.998

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

153
Sân chơi, vườn hoa khu tái định cư đường Hoàng Quốc Việt 

kéo dài xã Tân Lập
1

UBND xã Tân Lập (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,146 3.942

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

154 Vườn hoa cây xanh xã Liên Hà 1
UBND xã Liên Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,132 3.564

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

155 Sân chơi vườn hoa thôn Bồng Lai 1
UBND xã Hồng Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,054 1.458

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

156 Sân chơi, vườn hoa khu Chằm Ngoài, Hồng Hà 1
UBND xã Hồng Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,536 14.472

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

157 Sân chơi, vườn hoa khu Trạm bơm Tiên Tân xã Hồng Hà 1
UBND xã Hồng Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,395 10.665

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

158 Công viên cây xanh, sân chơi xã Liên Trung 1
Xã Liên Trung (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,35 9.450

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

159 Sân chơi vườn hoa công cộng xã Hồng Hà 1
UBND xã Hồng Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,054 1.458

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

160 Sân chơi, vườn hoa khu Chằm Trong, Hồng Hà 1
UBND xã Hồng Hà (cũ) nay do UBND xã Ô 

Diên tiếp tục thực hiện
0,355 9.585

UBND xã Ô Diên chưa có văn bản báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

161
Đường giao thông, vỉa hè kết hợp vườn hoa sân chơi khu Chất 

lượng cao
1

UBND thị trấn Phùng (cũ) nay do UBND xã 

Đan Phượng tiếp tục thực hiện
0,114 3.078

Dự án được giao vốn thực hiện năm 

2025, đang thực hiện thi công, khối 

lượng đạt 80%, dự kiến hoàn thành 

trong năm 2025

Đề nghị UBND xã Đan Phượng tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

trong năm 2025

162 Sân chơi vườn hoa thôn Đông Khê xã Đan Phượng 1
UBND xã Đan Phượng (cũ) nay do UBND 

xã Đan Phượng tiếp tục thực hiện
0,275 7.425

UBND huyện Đan Phượng chưa đề 

xuất đầu tư do giữ nguyên mục đích sử 

dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng 

theo nguyện vọng của nhân dân

Đề nghị UBND xã Đan Phượng rà 

soát, xem xét lại sự cần thiết thực 

hiện dự án; Báo cáo đề xuất UBND 

Thành phố 

163
Vườn hoa cây xanh khu Đầm Phùng, thôn Đại Phú, xã Thượng 

Mỗ
1

UBND xã Thượng Mỗ (cũ) nay do UBND 

xã Đan Phượng tiếp tục thực hiện
0,276 7.452

Dự án được giao vốn thực hiện năm 

2025, đã lựa chọn nhà thầu thi công, 

chờ bàn giao mặt bằng thực hiện. 

Đang thực hiện GPMB.

- UBND xã Đan Phượng đề nghị 

UBND Thành phố sớm có cơ chế chính 

sách điều chỉnh giá đất trong công tác 

bồi thường, hỗ trợ GPMB hợp lý, hài 

Đề nghị UBND xã Đan Phượng tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

trong giai đoạn 2026-2030

164
Vườn hoa cây xanh khu Hoa Sơn, thôn Trung Hiền, xã 

Thượng Mỗ
1

UBND xã Thượng Mỗ (cũ) nay do UBND 

xã Đan Phượng tiếp tục thực hiện
0,346 9.342

Dự án được giao vốn thực hiện năm 

2025, đã lựa chọn nhà thầu thi công 

chờ bàn giao mặt bằng thực hiện. 

Đang thực hiện GPMB 

Đề nghị UBND xã Đan Phượng tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

trong giai đoạn 2026-2030

165 Khu cây xanh TDTT xã Song Phượng 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Đan Phượng tiếp tục thực hiện
1,33 35.910

Tại Báo cáo số 111/BC-UBND ngày 

03/10/2025, UBND xã Đan Phượng 

chưa báo cáo tình hình triển khai Dự 

án

Đề nghị UBND xã Ô Diên khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

triển khai thực hiện trong giai 

166 Vườn hoa cụm 1 xã Thọ Xuân 1 Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã Liên Minh 0,042 1.134 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Liên Minh chỉ 

đạo đơn vị trực thuộc tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai 

thực hiện; hoàn thành trong năm 

2026

167 Sân chơi, vườn  hoa thôn La Thạch xã Phương Đình 1 Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã Liên Minh 0,548 14.796

Đã phê duyệt tổng mặt bằng 1/500 

BQLDA đang triển khai các công việc 

tiếp theo

Đề nghị UBND xã Liên Minh chỉ 

đạo đơn vị trực thuộc tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai 

thực hiện; hoàn thành trong giai 

đoạn 2026-2030

168 Khu văn hóa-thể thao-cây xanh thôn Cổ Hạ xã Phương Đình 1 Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã Liên Minh 0,343 9.261
Chưa phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt 

bằng 1/500

Đề nghị UBND xã Liên Minh chỉ 

đạo đơn vị trực thuộc tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai 

thực hiện; hoàn thành trong giai 

169 Sân chơi vườn hoa thôn Địch Trong xã Phương Đình 1 Ban QLDA Đầu tư – Hạ tầng xã Liên Minh 0,295 7.965

Đã phê duyệt tổng mặt bằng 1/500 

BQLDA đang triển khai các công việc 

tiếp theo

Đề nghị UBND xã Liên Minh chỉ 

đạo đơn vị trực thuộc tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai 

thực hiện; hoàn thành trong giai 

170 Vườn hoa Quý Nương 1

Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Tín (cũ) 

nay do UBND xã Thường Tín tiếp tục thực 

hiện

1,21 32.670

UBND xã Thường Tín chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND xã Thường Tín 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

171 Vườn hoa Vân Tiên 1

Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Tín (cũ) 

nay do UBND xã Thường Tín tiếp tục thực 

hiện

0,5 13.500

UBND xã Thường Tín chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND xã Thường Tín 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

172 Vườn hoa Nguyễn Du (giai đoạn 2) 1

Ban QLDA ĐTXD huyện Thường Tín (cũ) 

nay do UBND xã Thường Tín tiếp tục thực 

hiện

1,1 29.700

UBND xã Thường Tín chưa có văn 

bản báo cáo tình hình triển khai thực 

hiện

Đề nghị UBND xã Thường Tín 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

173 Khu vườn hoa cây xanh xã Vân Côn 1
Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
1,0 27.000

Giai đoạn  trình thẩm định phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

174
Khu vườn hoa cây xanh kết hợp thể dục thể thao xã Vân Côn 

(khu thôn Mộc Hoàn Giáo)
1

Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
1,47 39.690

Đang triển khai thi công hạng mục kè 

quanh ao, bậc lên xuống, lan can 

quanh ao

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

175 Khu cây xanh xã An Thượng - Vị trí X1 Đào Nguyên 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
0,854 23.058

Dự án hiện đang chờ hoàn thiện hạ 

tầng để triển khai

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

176 Khu cây xanh xã An Thượng - Vị trí X2 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
0,833 22.491

Dự án hoàn thành thi công trên 90% 

khối lượng, đang chờ hoàn thiện thủ 

tục đầu nối điện chiếu sáng

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

177 Khu cây xanh và bãi đỗ xe xã An Thượng - Vị trí X3 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
0,956 25.812

Đã có Quyết định phê duyệt BCKTKT 

số 3741/QĐ-UBND ngày 28/5/2020, dự 

án nằm trong khu đất dịch vụ 12,5ha, 

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

178 Khu cây xanh xã An Thượng - Vị trí X4 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
1068 28.836.000

QĐ phê duyệt dự án số 3742/QĐ-

UBND ngày 28/5/2020, dự án nằm 

trong khu đất dịch vụ 12,5 ha, hiện 

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

179 Khu cây xanh TDTT xã La Phù 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
4,8 129.600

QĐ phê duyệt dự án số 6154/QĐ-

UBND ngày 8/11/2021. Đang trong 

giai đoạn trình phê duyệt điều chỉnh 

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

180 Khu cây xanh TDTT xã An Thượng 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
3353 90.531.000

Quyết định phê duyệt điều chỉnh 

BCKTKT số 2484/QĐ-UBND ngày 

05/11/2025. Đang trình phê duyệt điều 

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

181 Khu cây xanh TDTT thôn Cù Sơn, xã Vân Côn 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
0,5 13.500 Triển khai thực hiện chủ trương đầu tư

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

182 Khu cây xanh sân chơi xã Đông La 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã An Khánh tiếp tục thực hiện
2,2 59.400 Triển khai thực hiện chủ trương đầu tư

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 



183
Vườn hoa, cây xanh xóm Phú Cường, thôn Yên Lũng, xã An 

Khánh
1

UBND xã An Khánh (cũ) nay do UBND xã 

An Khánh tiếp tục thực hiện
0 Dự án chưa triển khai thi công

Đề nghị UBND xã An Khánh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

184 Khu thể dục thể thao, cây xanh xã Vân Canh 1 Ban QLDA – Hạ tầng xã Sơn Đồng 0,513 13.851
Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch 

tổng mặt bằng theo ý kiến thẩm định

Đề nghị UBND xã Sơn Đồng tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

185 Khu cây xanh TDTT xã Sơn Đồng 1 Ban QLDA – Hạ tầng xã Sơn Đồng 2,4 64.800
Đã chi trả kinh phí bồi thường GPMB 

cho các hộ dân

Đề nghị UBND xã Sơn Đồng tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

186 Khu vườn hoa cây xanh Hồ Quán Nước, xã Tiến Yên 1 Ban QLDA – Hạ tầng xã Sơn Đồng 4,2 113.400

UBND xã Sơn Đồng đề xuất tạm dừng 

triển khai do nằm trong QHPK phía 

tây vành đai 4, đợi QHPK được duyệt 

Sau khi QHPK được duyệt, đề 

nghị UBND xã Sơn Đồng có báo 

cáo đề xuất giải quyết đối với Dự 

187 Vườn hoa, sân chơi, thể dục thể thao xã Dương Liễu 1
Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
1165 31.455.000

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

188 Vườn hoa cây xanh Ao Chuôm cổng xã Cát Quế 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,5 13.500

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

189 Khu cây xanh TDTT xã Cát Quế 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
2,3 62.100

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

190 Khu cây xanh TDTT xã Đắc Sở 1
Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
1,1 29.700

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

191
Khu cây xanh vườn hoa và hồ cảnh quan thôn Hòa Hợp xã 

Dương Liễu
1

Trung tâm PTQĐ huyện Hoài Đức (cũ) nay 

do UBND xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
1,1 29.700

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

192 Vườn hoa, cây xanh ven đê xã Đắc Sở 1
UBND xã Đắc Sở (cũ) nay do UBND xã 

Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,216 5.832

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

193 Vườn hoa, cây xanh khu CX3, CX4 xã Đắc Sở 1
UBND xã Đắc Sở (cũ) nay do UBND xã 

Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,5 13.500

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

194 Vườn hoa, cây xanh kết hợp TDTT xã Dương Liễu 1
UBND xã Dương Liễu (cũ) nay do UBND 

xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,144 3.888

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

195 Vườn hoa, cây xanh thôn Mới, Hòa Hợp, xã Dương Liễu 1
UBND xã Dương Liễu (cũ) nay do UBND 

xã Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,156 4.212

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

196 Vườn hoa, cây xanh khu trung tâm xã Minh Khai 1
UBND xã Minh Khai (cũ) nay do UBND xã 

Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,2 5.400

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

197
Vườn hoa, cây xanh khu Sơn Tượng và khu Đầm Thượng, xã 

Minh Khai
1

UBND xã Minh Khai (cũ) nay do UBND xã 

Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,31 8.370

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

198 Vườn hoa, cây xanh ven đầm Quán, xã Minh Khai 1
UBND xã Minh Khai (cũ) nay do UBND xã 

Dương Hòa tiếp tục thực hiện
0,47 12.690

UBND xã Dương Hòa chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Dương Hòa 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

199 Khu cây xanh TDTT xã Đức Giang 1
UBND xã Hoài Đức (cũ) nay do UBND xã 

Hoài Đức tiếp tục thực hiện
1947 52.569.000

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức 

tại văn bản số 548/UBND-KT ngày 

11/10/2025: UBND xã  đã phê duyệt dự 

Đề nghị UBND xã Hoài Đức tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

200 Khu cây xanh TDTT xã Đức Thượng 1
UBND xã Hoài Đức (cũ) nay do UBND xã 

Hoài 
3,01 81.270

Theo báo cáo của UBND xã Hoài Đức 

tại văn bản số 548/UBND-KT ngày 

11/10/2025: UBND xã  đang thực hiện 

Đề nghị UBND xã Hoài Đức tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

201 Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh (giai đoạn 1) 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

202
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Tây đường Đản 

Dị, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

203
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đông, xã Việt Hùng, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

204
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Ma Lẻ, xã Việt 

Hùng, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

205
Cải tạo khu đất công xóm xăng dầu với diện tích khoảng 

850m2 thành công viên mini
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

206
Nâng cấp, cải tạo, trồng cây xanh khu hai đảo hồ trung tâm 

thôn Hội Phụ, xã Đông Hội
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

207
Xây dựng khu đấu giá QSD đất Vạn Lộc 2, xã Xuân Canh, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

208
Trồng cây xanh, kết hợp điểm sinh hoạt cộng đồng khu E7, 

thôn Dục Tú 2
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

209
Xây dựng điểm đỗ xe, cây xanh phía Tây Bắc, thôn Phúc Hậu 

1, xã Dục Tú
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

210
Cải tạo, chỉnh trang ao phía Đông Bắc thôn Nghĩa Vũ, xã Dục 

Tú
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

211 Kè và chỉnh trang ao đầu làng thôn Đồng Dầu 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

212 Nạo vét, kè ao khu X1 cửa làng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

213 khu vực tiểu công viên cổng Hậu thôn Gia Lộc 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Đông Anh tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Đông Anh chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND Đông Anh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

214
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên 

Dương, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Mới triển khai thi công trở lại, các vị 

trí có mặt bằng. Dự kiến thi công hết 

T12/2025

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

215
Xây dựng bãi đỗ xe, điểm sinh hoạt cộng đồng xóm Đông, Tây 

xóm Đường thôn Khê Nữ
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Dự án đã phê duyệt CTĐT, hiện đang 

thực hiện thiết kế BVTC để trình phê 

duyệt báo cáo KTKT.

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

216
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 1 (Khu 

vực xóm 6, thôn Nguyên Khê)
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Khởi công T12/2023 và đã thi công 

xong các hạng mục phần diện tích 

được bàn giao mặt bằng, còn lại 

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

217
Xây dựng khu đấu giá QSD đất BH1, xã Bắc Hồng, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Đang triển khai thi công đạt khoảng 

68% khối lượng

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

218 Xây dựng khu đấu giá X1 Đìa, xã Nam Hồng 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Đã khởi công 22/8/2024. Đang tạm 

dừng thi công do vướng mặt bằng thi 

công

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

219
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đoài 2, xã Nam Hồng, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Khởi công T1/2024. Dự án đã triển 

khai thi công đạt khoảng 95% khối 

lượng. Vướng mắc GPMB

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

220
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đoài 3, xã Nam Hồng, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Khởi công T1/2024. Dự án đã triển 

khai thi công đạt khoảng 70% khối 

lượng. 

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

221 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn Ba Chữ, xã Vân Nội 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Đã thi công được 95% trên tổng khối 

lượng.

-Đang triển khai công tác hoàn thiện 

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

222 Tu bổ, tôn tạo di tích đình Viên Nội, thôn Viên Nội, xã Vân Nội 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Khối lượng thi công đạt 80%

- Đã hoàn thiện thi công hạng mục Đại 

đình, nhà khách, nhà phụ trợ, nhà vệ 

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

223 Xây dựng nhà văn hóa thôn Nhì, xã Vân Nội 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Phúc Thịnh tiếp tục thực hiện
0

Hạng mục Nhà văn hóa:đã thi công 

xong phần thi mái; đang thi công công 

tác hoàn thiện trát, ốp lát... Lắp đặt 

Đề nghị UBND xã Phúc Thịnh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

224
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Đông Bắc thôn Đường 

Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

225
Xây dựng khu đấu giá QSD đất Xuân Nộn 1, xã Xuân Nộn, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

226
Xây dựng khu đấu giá QSD đất XN3 xã Xuân Nộn, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

227
Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đình Biểu Khê (hạng mục: Cải 

tạo, chỉnh trang ao đình), xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

228 Dự án đầu tư khu cây xanh cổng đông Đào Thục, xã Thụy Lâm 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

229
Dự án HTKT cây xanh chùa Ngọc Lâm thôn Hà Lâm 3 xã 

Thuỵ Lâm
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 



230
Xây dựng hoàn thiện HTKT khu đất C2.1 thôn Hà Lâm, xã 

Thụy Lâm, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

231
Xây dựng hoàn thiện HTKT khu đất C2 thôn Hà Lâm, xã 

Thụy Lâm, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

232
Xây dựng hoàn thiện HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Hà 

Lâm 1, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0

Dừng thực hiện do nghiên cứu điều 

chỉnh từ đất cây xanh sang đất ở mới

Đề nghị UBND xã Thư Lâm rà 

soát, xem xét việc điều chỉnh Dự 

án; Báo cáo UBND Thành phố

233
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Biểu Khê, xã Thụy Lâm, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

234
Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-22 xã Vân Hà, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0

Đang thi công

Theo báo cáo của UBND xã Thư Lâm, 

Dự án gặp vướng mắc do GPMB và di 

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

235
Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-20-21 xã Vân Hà, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0

Đang thi công

Theo báo cáo của UBND xã Thư Lâm, 

Dự án gặp vướng mắc do GPMB

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

236
Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO17-19 xã Vân Hà, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0

Đang thi công

Theo báo cáo của UBND xã Thư Lâm, 

Dự án gặp vướng mắc do GPMB và di 

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

237
Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-15 xã Vân Hà, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0

Đang thi công

Theo báo cáo của UBND xã Thư Lâm, 

Dự án gặp vướng mắc do GPMB

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

238
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cải tạo kè ao Trại kết hợp trồng cây 

xanh thôn Giao Tác, xã Liên Hà
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

239
Xây dựng HTKT khu đất X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, 

huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

240

Xây dựng hoàn thiện HTKT theo quy hoạch kết hợp đấu giá 

QSD đất khu Bãi Kính, tại Thị trấn Đông Anh và xã Uy Nỗ, 

huyện Đông Anh

1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Thư Lâm tiếp tục thực hiện
0 Đang thi công

Đề nghị UBND xã Thư Lâm tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

241

Trồng cây xanh kết hợp điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu vực 

cầu Quần Sắn thôn Đông và tuyến đường khu dân cư tập thể 

Thăng Long xã Kim Nỗ

1
UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

242 Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực ao Lão, thôn Bắc 1
UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

243 Cải tạo, chỉnh trang hồ Đìa Vẹt, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh 1
UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

244
04 dự án đấu giá QSD đất tại thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện 

Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

245
Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

246
Xây dựng hoàn thiện HTKT Nam thôn Nhuế, xã Kim Chung, 

huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

247
Xây dựng hoàn thiện HTKT Ô cây xanh kết hợp bãi đỗ xe phía 

Nam thôn Nhuế, xã Kim Chung
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

248
Xây dựng khu đấu giá QSD đất Đông thôn Nhuế, xã Kim 

Chung, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

249 Kè hồ xóm Mới thôn Võng La, xã Võng La 1
UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

250
Nạo vét hồ đồng giữa thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông 

Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

251
Tiểu công viên phía tây nhà văn hóa thôn Võng La, xã Võng 

La, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh cũ) nay do UBND 

xã Thiên Lộc tiếp tục thực hiện
0

UBND xã Thiên Lộc chưa có văn bản 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện

Đề nghị UBND xã Thiên Lộc khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình 

hình triển khai Dự án; tiếp tục 

252
Xây dựng HTKT khu đất tại xứ Đồng Sậy, đồng Xăng thôn 

Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện
0

Đang thực hiện công tác GPMB, người 

dân chưa phối hợp thực hiện

Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh tập 

trung nguồn lực, khẩn trương 

triển khai thực hiện; hoàn thành 

253
Xây dựng công viên cây xanh phần nửa hồ thôn Đông, xã Tàm 

Xá
1

UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện
0

Tại văn bản số 679/UBND-KT ngày 

14/11/2025, UBND xã Vĩnh Thanh 

chưa báo cáo tình hình triển khai thực 

Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

254 tiểu công viên Bãi Miễu và nhà văn hóa thôn Đông 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện
0

Tại văn bản số 679/UBND-KT ngày 

14/11/2025, UBND xã Vĩnh Thanh 

chưa báo cáo tình hình triển khai thực 

Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

255 sân vận động (Giàng Tây), thôn Phương Trạch 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện
0

Tại văn bản số 679/UBND-KT ngày 

14/11/2025, UBND xã Vĩnh Thanh 

chưa báo cáo tình hình triển khai thực 

Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

256 Vườn trường mầm non Hải Bối 1
UBND huyện Đông Anh (cũ) nay do UBND 

xã Vĩnh Thanh tiếp tục thực hiện
0

Tại văn bản số 679/UBND-KT ngày 

14/11/2025, UBND xã Vĩnh Thanh 

chưa báo cáo tình hình triển khai thực 

Đề nghị UBND xã Vĩnh Thanh 

khẩn trương rà soát, có báo cáo 

tình hình triển khai Dự án; tiếp 

B CÔNG VIÊN CHUYÊN ĐỀ 6 2 173,20 193 3.262.100 0 3.262.100 332100 0

1
Dự án du lịch sản xuất nông nghiệp kết hợp giáo dục trải nghiệm và 

du lịch sinh thái Hồ Tuy Lai
xã Phúc Sơn 27,00 1.107.000

2 Công viên chuyên đề thôn Đặng Giang xã Hòa Xá 25,50 400.000

3 Công viên chuyên đề thôn Hữu Vĩnh phường Vĩnh Hưng 80,00 1.000.000

4 Công viên chuyên đề thôn Bài Lâm Hạ xã Thư Lâm 21,50 300.000

5 Sân gôn kết hợp cây xanh sinh thái Phù Đổng SĐ xã Gia Lâm 166,7 1932/UBND-KT Phù Đổng 

6 Công viên hồ điều hòa và dịch vụ 10-1 xã Gia Lâm 11,1 455.100 1932/UBND-KT Phù Đổng 

7 Công viên hồ điều hòa và dịch vụ (Cánh buồm xanh) 7-2 xã Gia Lâm 8,1 332100 1932/UBND-KT Phù Đổng Thành phố

8 Công viên chuyên đề lịch sử văn hóa Phù Đổng A-3 xã Gia Lâm 26,3 1932/UBND-KT Phù Đổng 



Kinh phí đầu 

tư 
Đề xuất, kiến nghị UBND Thành Phố

(triệu đồng) Vốn XHH Vốn NSNN Vốn khác Tình trạng Kế hoạch cải tạo

Tổng 30 100,94 4.487.724 0 4.487.724 0

1 Công viên Bách Thảo x 12,5 337.500
Ngân sách 

Quận

UBND quận Ba Đình

(tiếp nhận lại từ Ban QLDA 

ĐTXD Công trình Dân dụng TP)

nay do UBND phường Ba Đình 

tiếp tục thực hiện

* Công tác bàn giao quản lý, duy trì: Thực hiện các Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 và số 5904/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND Thành phố về phân cấp, Sở Xây dựng đang trong quá trình bàn giao công viên cho phường Ba Đình quản lý cùng với hệ thống cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. 2023-2026

- Đề nghị UBND phường Ba Đình khẩn trương  

phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong 

việc lập hồ sơ, ý tưởng Quy hoạch chi tiết 1/500 

Công viên Bách Thảo làm cơ sở lập và triển 

khai Dự án cải tạo, nâng cấp.

2 Công viên Thủ Lệ x 21,9 591.300 Ngân sách TP
Ban QLDA ĐTXD Công trình 

Dân dụng TP Hà Nội

* Tình hình thực hiện:

- Đã được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 (vốn ngân sách 

Thành phố; 329,6 tỷ đồng; tiến độ từ năm 2023-2026). 

- Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng Thành phố đã hoàn 

thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD công trình, 

trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Ngày 20/5/2025, UBND Thành phố có văn bản số 7128/VP-

ĐT thống nhất việc tạm dừng triển khai dự án cải tạo, chỉnh 

trang Công viên để tổ chức lập Quy hoạch chi tiết.

- Ngày 31/3/2025, UBND Thành phố có văn bản số 3937/VP-

ĐT về việc tổ chức lập Quy hoạch chi tiết 

2023-2026

Đề nghị UBND phường Giảng Võ khẩn trương 

đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết, thực 

hiện dự án cải tạo, nâng cấp Công viên theo 

đúng tiến độ đề ra.

3
Vườn hoa Thăng Long (Hồ 

Giảng Võ)
x 7,05 190.350

Ngân sách 

quận

UBND quận Ba Đình (cũ) nay do 

UBND phường Giảng Võ tiếp 

tục thực hiện

Theo báo cáo của UBND phường Giảng Võ tại văn bản số 912/UBND-KTHT&ĐT ngày 24/10/2025, UBND phường đang nghiên cứu trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tái thiết lại khu chung cư cũ Giảng Võ; Dự kiến thực hiện 2026-20272023-2025

Đề nghị UBND phường Giảng Võ khẩn trương 

đẩy nhanh tiến độ đồ án Quy hoạch chi tiết khu 

chung cư cũ, triển khai đầu tư xây dựng cải tạo, 

nâng cấp Công viên theo đúng tiến độ đề ra

4 Vườn hoa Cổ Tân x 0,27 7.290
Ngân sách 

quận
UBND quận Hoàn Kiếm 2021-2025

5 Vườn hoa 19/8 x 0,27 7.290
Ngân sách 

quận
UBND quận Hoàn Kiếm 2021-2025

6 Vườn Phùng Hưng x 0,09 2.430
Ngân sách 

quận
UBND quận Hoàn Kiếm 2021-2025

BẢNG 4: DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG VIÊN CẢI TẠO

Số lượng

Ghi chú

TT Danh mục
Diện 

tích (ha)
Nguồn vốn Địa điểm

Nguồn vốn ( triệu đồng)



7
Vườn hoa đường Thanh 

Niên 
x 1,1 29.700

Ngân sách 

quận

UBND quận Tây Hồ (cũ) nay do 

UBND phường Tây Hồ tiếp tục 

thực hiện

Vườn hoa nằm trong khu vực đang nghiên cứu Đề án bảo tồn và 

phát huy giá trị Hồ Tây và phụ cận (tích hợp cùng  Thiết kế đô 

thị tỷ lệ 1/500 tuyến đường Thanh Niên đang nghiên cứu theo 

chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 420/TB-VP 

ngày 10/7/2025) 

2022-2025

Đề nghị UBND phường Tây Hồ đẩy nhanh tiến 

độ nghiên cứu Đề án để sớm phê duyệt, làm cơ 

sở triển khai thực hiện việc cải tạo, nâng cấp 

Vườn hoa đường Thanh Niên

8 Công viên Thống nhất x 47,1 1.271.700
Ngân sách 

quận
UBND quận Hai Bà Trưng

* Công tác bàn giao quản lý, duy trì: Thực hiện các Quyết định 

số 61/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 và số 5904/QĐ-UBND ngày 

26/11/2025 của UBND Thành phố về phân cấp, Sở Xây dựng 

đang trong quá trình bàn giao công viên cho phường Hai Bà 

Trưng quản lý cùng với hệ thống cây xanh và các công trình hạ 

tầng kỹ thuật khác. 

* Tình hình thực hiện Dự án:

- Chủ trương đầu tư đã được HĐND Thành phố phê duyệt tại 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 22/9/2023, Ban QLDA 

ĐTXD Công trình dân dụng Thành phố được giao là chủ đầu tư, 

nguồn vốn Ngân sách Thành phố.

- Tại Thông báo số 512/TB-VP ngày 01/11/2024, UBND Thành 

phố đã chỉ đạo: Thống nhất chủ trương giao UBND quận Hai Bà 

Trưng hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết Công viên Thống 

Nhất đồng bộ với đồ án thiết kế đô thị xung quanh hồ Thiên 

Quang. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: hướng dẫn Công ty 

TNHH MTV Công viên Thống Nhất quyết toán công tác lập quy 

hoạch theo Quyết định số 5582/QĐ-UBND ngày 30/10/2009; 

hướng dẫn UBND quận Hai Bà Trưng hoàn chỉnh đồ án quy 

hoạch.

- Dự án được chuyển giao cho UBND phường Hai Bà Trưng 

thực hiện theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 

của UBND Thành phố.

- Theo báo cáo của UBND phường Hai Bà Trưng tại văn bản số 

859/UBND-KTHT&ĐT ngày 17/10/2025: Hiện nay UBND 

phường Hai Bà Trưng đang hoàn chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết 

Công viên Thống nhất tỷ lệ 1/500, nghiên cứu thực hiện công tác 

2024-2027

Đề nghị UBND phường Hai Bà Trưng tập trung 

nguồn lực, khẩn trương hoàn chỉnh Đồ án Quy 

hoạch chi tiết Công viên Thống nhất tỷ lệ 1/500 

Công viên Thống Nhất làm cơ sở lập và triển 

khai Dự án cải tạo, nâng cấp.

9

Vườn hoa tại ô quy hoạch 

A.8/CX2 và hoàn thiện 

HTKT ô quy hoạch A.8/P2, 

phường Ngọc Thụy

x 1,32 35.640
Ngân sách 

quận
UBND quận Long Biên Chưa thực hiện 2024-2026

10

Vườn hoa tại ô quy hoạch 

B.3/CX1, B.3/CX2, phường 

Thượng Thanh

x 3,02 81.540
Ngân sách 

quận
UBND quận Long Biên Chưa thực hiện 2024-2026

11

Xây dựng HTKT ô quy 

hoạch E.2/CX phường Bồ 

Đề

x 2,12 57.240
Ngân sách 

quận
UBND quận Long Biên Chưa thực hiện 2024-2026

12
Khu vườn hoa cây xanh Hồ 

Quán Nước, xã Tiến Yên
x 4,2 113.400 NS huyện Trung tâm PTQĐ huyện Chưa thực hiện 2023-2026

13Vườn Vạn Xuân (Vườn hoa Hàng Đậu) x 0,42 11.340

UBND quận Ba Đình (cũ) nay do 

UBND phường Ba Đình tiếp tục 

thực hiện

Cơ bản hoàn thành

 - Đã hoàn thành hạng mục nằm ngoài phạm vi Ga ngầm C8 

tuyến đường sắt đô thị số 2 (phạm vi còn lại sẽ triển khai phù 

hợp với tiến độ thi công Ga ngầm C8).

- Khó khăn: Tiến độ Ga ngầm C8 ảnh hưởng đến hoàn thiện tổng 

thể vườn hoa.

1. Yêu cầu BQLDA Đường sắt đô thị sớm triển 

khai dự án Ga ngầm C8.



14Vườn góc đường Yên Phụ - Hàng Than x 0,02 540

UBND quận Ba Đình (cũ) nay do 

UBND phường Ba Đình tiếp tục 

thực hiện

Ngày 18/4/2022, UBND quận Ba Đình (cũ) đã có văn bản số 

622/UBND-TCKH giao Ban QLDA đầu tư xây dựng quận lập 

hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng vườn hoa cây xanh 

thuộc phân cấp quận.

Hiện nay, UBND phường Ba Đình giao các đơn vị chức năng 

thuộc phường tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND phường thực 

hiện theo quy hoạch.

Đề nghị UBND phường Ba Đình rà soát, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Dự án

15 Công viên Indira Gandhi x 8,65 233.550

UBND quận Ba Đình (cũ) nay do 

UBND phường Giảng Võ tiếp 

tục thực hiện

Theo báo cáo của UBND phường Giảng Võ tại văn bản số 

912/UBND-KTHT&ĐT ngày 24/10/2025, UBND phường đang 

tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Công viên làm cơ sở triển khai 

đầu tư; Dự kiến thực hiện 2026-2027

Đề nghị UBND phường Giảng Võ khẩn trương 

đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chi tiết, thực 

hiện dự án cải tạo, nâng cấp Công viên theo 

đúng tiến độ đề ra.

14 Vườn hoa đền Bà Kiệu x 0,16 4.320

UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nay 

do UBND phường Hoàn Kiếm 

tiếp tục thực hiện

Thực hiện đầu tư cải tạo năm 2025

Đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện 

hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030

15 Vườn hoa Chí Linh (Lý Thái Tổ) x 1,04 28.080

UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nay 

do UBND phường Hoàn Kiếm 

tiếp tục thực hiện

Thực hiện đầu tư cải tạo năm 2025

Đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện 

hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030

16 Vườn hoa Hàng Trống x 0,432 11.664

UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) nay 

do UBND phường Hoàn Kiếm 

tiếp tục thực hiện

Đang nghiên cứu phương án cải tạo

Đề nghị UBND phường Hoàn Kiếm tập trung 

nguồn lực, khẩn trương triển khai thực hiện 

hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030

17 Công viên Linh Đàm x 4,05 109.350

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Hoàng Liệt 

tiếp tục thực hiện

Ngày 30/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định 

số 4834/QĐ-UBND phê duyệt Dự án;

Hiện nay, UBND phường đang triển khai công tác thi công Dự 

án theo quy định 

Đề nghị UBND phường Hoàng Liệt đẩy nhanh 

tiến độ triển khai hoàn thành trong năm 2026

18 Công viên Bắc Linh Đàm x 4,88 131.760

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Hoàng Liệt 

tiếp tục thực hiện

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt tại văn bản số 

67/BC-UBND ngày 01/10/2025, Dự án này chưa được UBND 

quận Hoàng Mai bàn giao hồ sơ

UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm chủ 

động rà soát, phối hợp với UBND các phường 

thuộc Quận Hoàng Mai cũ để tiếp nhận hồ sơ; 

Khẩn trương triển khai thực hiện Dự án, hoàn 

thành trong giai đoạn 2026-2030

19 Công viên Bán đảo Linh Đàm x 4,58 123.660

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Hoàng Liệt 

tiếp tục thực hiện

Ngày 12/3/2024, UBND quận Hoàng Mai có Quyết định số 

1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư công xây dựng 

Dự án: xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận 

Hoàng Mai theo phân cấp (giai đoạn 2); Trong đó bao gồm Công 

viên Bán đảo Linh Đàm.

- Hiện nay dự án có khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB 

(phần đất do Tổng công ty phát triển nhà và đô thị HUD bàn 

giao và phần đất nghĩa trang)

- UBND phường Hoàng Liệt giao Ban QLDA Đầu tư- Hạ tầng 

phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện công tác lập bản vẽ thiết 

kế thi công trình làm cơ sở UBND phường phê duyệt theo quy 

định.K29

Đề nghị UBND phường Hoàng Liệt đẩy nhanh 

tiến độ triển khai hoàn thành trong giai đoạn 

2026-2030

20 ô quy hoạch ký hiệu F5/CXTP1 x 0

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Hoàng Liệt 

tiếp tục thực hiện

Ngày 12/3/2024, UBND quận Hoàng Mai có Quyết định số 

1015/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư công xây dựng 

Dự án: xây dựng, cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn quận 

Hoàng Mai theo phân cấp (giai đoạn 2); Trong đó bao gồm ô 

quy hoạch F5/CXTP1

UBND phường Hoàng Liệt giao Ban QLDA Đầu tư- Hạ tầng 

phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện công tác lập bản vẽ thiết 

kế thi công trình làm cơ sở UBND phường phê duyệt theo quy 

định.

Đề nghị UBND phường Hoàng Liệt đẩy nhanh 

tiến độ triển khai hoàn thành trong giai đoạn 

2026-2030

21 Vườn hoa Định Công x 1,32 35.640

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Phương Liệt 

tiếp tục thực hiện

HĐND quận Hoàng Mai (cũ) phê duyệt chủ trương dự án tại 

Nghị quyết số 01/NQ-TTHĐND ngày 17/5/2024 xây dựng, cải 

tạo vườn hoa tại ô đất B1/CX1 phường Định Công (vườn hoa 

Định Công), trong đó: tiến độ thực hiện 2024-2026; tổng mức 

48,5 tỷ đồng;

Đề nghị UBND phường Phương Liệt đẩy nhanh 

tiến độ triển khai hoàn thành trong giai đoạn 

2026-2030

22 Công viên Đền Lừ x 8,72 235.440

UBND quận Hoàng Mai (cũ) nay 

do UBND phường Tương Mai 

tiếp tục thực hiện

Cơ bản hoàn thành

Đã khởi công tháng 11/2023 với tổng mức đầu tư là  56,082 tỷ. 

Công viên Đền Lừ thuộc địa bàn phường Tương Mai đã hoàn 

thành công tác thi công, chưa nghiệm thu công trình.



23 Công viên Ba Mẫu 7,03 189.810

UBND quận Đống Đa (cũ) nay 

do UBND phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám tiếp tục thực hiện

Cơ bản hoàn thành

Hiện nay Dự án đã thực hiện xong công tác thi công ngoài hiện 

trường, đang  thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy định.



24 Công viên Nghĩa Đô 6 162.000

UBND quận Cầu Giấy (cũ) nay 

do UBND phường Nghĩa Đô tiếp 

tục thực hiện 

Cơ bản hoàn thành

Ngày 15/12/2023 HĐND quận Cầu Giấy (cũ) đã có Nghị quyết 

25/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư (60,96 tỷ đồng). 

Hiện đã phê duyệt dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư trong năm 

2024.

Hiện nay Dự án đã cơ bản hoàn thành thi công, đang thực hiện 

dọn dẹp hiện trường và các thủ tục thanh quyết toán theo quy 

định

25

Khu đất cây xanh và khu 

vực tiếp giáp xung quanh 

thuộc khu đất dịch vụ LK32 

(khu Cổng Đồng), phường 

La Khê, quận Hà Đông

0

UBND quận Hà Đông (cũ) nay 

do UBND phường Hà Đông tiếp 

tục thực hiện

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông (cũ) tại văn bản số 

3873/UBND-QLĐT ngày 09/12/2024; Dự án khởi công ngày 

16/5/2024 và dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 12/2024.

- Hiện nay, UBND phường Hà Đông chưa có văn bản báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND phường Hà Đông khẩn trương 

rà soát, có báo cáo tình hình triển khai Dự án 

nêu trên

26

Khu đất cây xanh và khu 

vực tiếp giáp xung quanh 

thuộc khu đất dịch vụ DV02 

(khu Giếng Sen), phường 

La Khê, quận Hà Đông

x 0
UBND quận Hà Đông (cũ) nay 

do UBND 

Theo báo cáo của UBND quận Hà Đông (cũ) tại văn bản số 

3873/UBND-QLĐT ngày 09/12/2024; Dự án khởi công ngày 

22/5/2024 và dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 12/2024.

- Hiện nay, UBND phường Hà Đông chưa có văn bản báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND phường Hà Đông khẩn trương 

rà soát, có báo cáo tình hình triển khai Dự án 

27Vườn hoa A.5/CX2, phường Thượng Thanhx 0,24 6.480 UBND quận Long Biên (cũ)
Báo cáo của UBND phường Bồ Đề tại văn bản số 1118/UBND-

KTHT&ĐT ngày 07/11/2025 chưa cung cấp thông tin Dự án này

Đề nghị UBND phường Bồ Đề khẩn trương rà 

soát, có báo cáo tình hình triển khai Dự án 

28 Công viên Hòa Bình x 17,53 473.310

* Công tác bàn giao quản lý, duy trì: Thực hiện các Quyết định 

số 61/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 và số 5904/QĐ-UBND ngày 

26/11/2025 của UBND Thành phố về phân cấp, Sở Xây dựng 

đang trong quá trình bàn giao công viên cho phường Ba Đình 

quản lý cùng với hệ thống cây xanh và các công trình hạ tầng kỹ 

thuật khác. 

* Tình hình thực hiện: 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 

2433/VP-ĐT ngày 05/3/2024, Sở Xây dựng đã có văn bản số 

1995/SXD-KHĐT ngày 20/3/2024, trong đó đã hướng dẫn 

UBND quận Bắc Từ Liêm chủ động tổ chức khảo sát, đánh giá 

hiện trạng, xác định quy mô, nội dung bảo dưỡng, cải tạo, sửa 

chữa Công viên bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân 

sách quận, hoặc hình thức dự án đầu tư công cho phù hợp (đảm 

bảo tiến độ theo Kế hoạch 332/KH-UBND).

- Dự án được chuyển giao cho UBND phường Xuân Đỉnh thực 

hiện theo Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của 

UBND Thành phố.

* Khó khăn vướng mắc: 

- Thời gian trước đây, UBND quận Bắc Từ Liêm (cũ) không báo 

cáo tình hình triển khai.

- Đến nay, UBND phường Xuân Đỉnh không có báo cáo tình 

hình triển khai

Đề nghị UBND phường Xuân Đỉnh khẩn 

trương rà soát, có báo cáo tình hình triển khai 

Dự án; tiếp tục triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2026-2030

29 Vườn hoa X1 thị trấn Sóc Sơn x 0,2 5.400

UBND huyện Sóc Sơn (cũ) nay 

do UBND xã Sóc Sơn tiếp tục 

thực hiện

Cơ bản hoàn thành.

Dự kiến nghiệm thu và bàn giao trong Quý IV/2025

30 Vườn hoa Phù Lỗ x 0

UBND huyện Sóc Sơn (cũ) nay 

do UBND xã Sóc Sơn tiếp tục 

thực hiện

Cơ bản hoàn thành.

Dự kiến nghiệm thu và bàn giao trong Quý IV/2025



STT
Chức năng đất

Ký hiệu
Diện tích

(ha)

1 Cây xanh sử dụng công cộng 8.600,00

1.1 Cây xanh sử dụng công cộng hiện trạng 352,74

1.2
Cây xanh sử dụng công cộng quy hoạch đến 

2030 8.247,26

CX-01 11,01

CX-02 8,47

CX-03 6,99

CX-04 5,16

CX-05 1,26

CX-06 3,53

CX-07 12,39

CX-08 1,61

CX-09 6,00

CX-10 6,70

CX-11 12,87

CX-12 0,16

CX-13 3,73

CX-14 6,43

CX-15 3,58

CX-16 2,97

CX-17 4,63

CX-18 17,43

CX-19 2,97

CX-20 3,49

CX-21 1,23

CX-22 2,01

CX-23 2,78

CX-24 0,84

CX-25 7,21

CX-26 6,05

CX-27 0,85

CX-28 3,00

CX-29 0,81

CX-30 0,88

CX-31 0,14

CX-32 3,28

CX-33 1,98

CX-34 1,98

CX-35 4,17

CX-36 11,01

CX-37 0,87

CX-38 8,19

CX-39 9,96

CX-40 6,19

CX-41 6,50

CX-42 18,95

CX-43 3,89
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CX-44 1,97

CX-45 0,68

CX-46 12,34

CX-47 5,75

CX-48 1,30

CX-49 3,90

CX-50 2,49

CX-51 5,79

CX-52 7,58

CX-53 13,08

CX-54 16,85

CX-55 27,99

CX-56 22,31

CX-57 9,33

CX-58 6,08

CX-59 8,45

CX-60 5,84

CX-61 4,86

CX-62 7,92

CX-63 4,91

CX-64 5,03

CX-65 1,20

CX-66 6,23

CX-67 5,37

CX-68 3,37

CX-69 1,08

CX-70 8,67

CX-71 0,73

CX-72 0,95

CX-73 12,28

CX-74 0,87

CX-75 1,46

CX-76 2,20

CX-77 1,42

CX-78 1,36

CX-79 3,00

CX-80 2,32

CX-81 5,21

CX-82 4,34

CX-83 6,19

CX-84 1,68

CX-85 2,18

CX-86 2,43

CX-87 16,21

CX-88 9,20

CX-89 7,37

CX-90 13,87

CX-91 3,52

CX-92 0,79

CX-93 0,99



CX-94 6,42

CX-95 6,02

CX-96 18,14

CX-97 2,22

CX-98 4,71

CX-99 6,90

CX-100 10,61

CX-101 17,45

CX-102 1,61

CX-103 0,88

CX-104 4,22

CX-105 2,47

CX-106 8,49

CX-107 3,95

CX-108 3,59

CX-109 23,79

CX-110 11,79

CX-111 12,88

CX-112 3,57

CX-113 12,10

CX-114 13,40

CX-115 4,79

CX-116 2,32

CX-117 6,25

CX-118 1,69

CX-119 1,67

CX-120 2,93

CX-121 2,54

CX-122 2,32

CX-123 3,03

CX-124 0,69

CX-125 2,22

CX-126 1,79

CX-127 6,19

CX-128 10,11

CX-129 17,34

CX-130 4,17

CX-131 3,01

CX-132 13,03

CX-133 10,86

CX-134 7,43

CX-135 0,31

CX-136 5,06

CX-137 7,26

CX-138 8,44

CX-139 7,53

CX-140 6,38

CX-141 14,47

CX-142 2,07

CX-143 2,77



CX-144 9,09

CX-145 2,40

CX-146 37,13

CX-147 8,77

CX-148 1,92

CX-149 2,01

CX-150 10,61

CX-151 6,55

CX-152 2,74

CX-153 2,65

CX-154 9,88

CX-155 2,21

CX-156 3,61

CX-157 11,53

CX-158 8,95

CX-159 5,22

CX-160 1,78

CX-161 5,49

CX-162 1,28

CX-163 4,94

CX-164 3,69

CX-165 4,78

CX-166 6,40

CX-167 21,73

CX-168 0,92

CX-169 1,85

CX-170 1,66

CX-171 3,85

CX-172 10,29

CX-173 4,53

CX-174 10,67

CX-175 4,80

CX-176 10,80

CX-177 18,65

CX-178 4,48

CX-179 0,29

CX-180 2,75

CX-181 2,24

CX-182 1,26

CX-183 1,75

CX-184 2,66

CX-185 11,21

CX-186 1,58

CX-187 1,06

CX-188 1,86

CX-189 9,89

CX-190 7,87

CX-191 27,05

CX-192 4,57

CX-193 6,54



CX-194 9,96

CX-195 3,20

CX-196 3,34

CX-197 8,49

CX-198 5,93

CX-199 3,20

CX-200 3,97

CX-201 3,01

CX-202 2,11

CX-203 2,23

CX-204 4,95

CX-205 0,71

CX-206 2,78

CX-207 6,12

CX-208 13,24

CX-209 2,07

CX-210 7,06

CX-211 0,77

CX-212 1,27

CX-213 7,55

CX-214 6,43

CX-215 0,87

CX-216 4,88

CX-217 0,87

CX-218 6,69

CX-219 3,96

CX-220 18,86

CX-221 4,91

CX-222 1,52

CX-223 0,69

CX-224 12,96

CX-225 2,91

CX-226 4,12

CX-227 10,89

CX-228 18,66

CX-229 5,04

CX-230 4,35

CX-231 6,33

CX-232 4,39

CX-233 2,05

CX-234 1,60

CX-235 3,95

CX-236 9,00

CX-237 3,63

CX-238 15,70

CX-239 15,01

CX-240 17,34

CX-241 3,91

CX-242 0,74

CX-243 2,75



CX-244 1,74

CX-245 1,68

CX-246 5,95

CX-247 1,52

CX-248 1,71

CX-249 2,39

CX-250 20,16

CX-251 0,22

CX-252 0,11

CX-253 2,26

CX-254 4,36

CX-255 2,06

CX-256 2,42

CX-257 1,14

CX-258 1,19

CX-259 9,21

CX-260 5,08

CX-261 2,87

CX-262 3,64

CX-263 1,97

CX-264 3,43

CX-265 2,90

CX-266 1,94

CX-267 3,75

CX-268 9,60

CX-269 4,70

CX-270 4,23

CX-271 1,16

CX-272 12,51

CX-273 4,08

CX-274 2,42

CX-275 7,27

CX-276 6,97

CX-277 4,44

CX-278 1,06

CX-279 4,64

CX-280 4,27

CX-281 4,64

CX-282 2,98

CX-283 1,86

CX-284 5,81

CX-285 1,22

CX-286 4,53

CX-287 9,86

CX-288 3,38

CX-289 3,32

CX-290 4,75

CX-291 4,88
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